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TỰA 

(Khi sửa lại bộ Lam-sơn thực lục) 

VuaThải-tồ Cao.Hoàng-đế của ta, ứng Trời, thuận 
người, nhàn thời mở vận, khải nghĩa ở nủi Lam, 
qụẻt thanh lữ giặc Minh. Kịp khi Kiền khôn dă trơ 
lại như cũ, Vũ-trụ đã thay-đôi sang mới, khi ẩy mỏi 
làm sảch « Thực lục ». f i rong đó : nào ỷ trời xui- 
khiến ; nào việc người chăm.nom ; nào vì nghĩa cắt 
quân ; nào ra nguy vào hiêm; nào khi lăy it r địch 
nhiều ; nào khi lấy thực đảnh hư; nào khi làm giấy 
tờ phảnrgiản đẽ quấy-rối'lình giặc; nào khi lẫy lời- 
lẽ phủ-dụ đl yên-.ủi lòng-.dàn. Rồi ra, trăm trận đảnh, 
trăm trận thắng, đê cỏ đượcthiên-hạ. Cùng vỏi: bài 
đại.cảo khi bình giặc Ngô, đều là những lời trung, 
nghĩa, trí, dũng ; lẽ phải-chăngdạy lại con-chảu, dều 
là những đạo tu, tề, trị, bình... Xét ra uhững việc mà 
chinh mình Nhà Vua đã làm, không việc gì là không 
chép dủ. Bộ sách này, cổt ý bày.tỏ sự khỏ-khăn vè 
việc gày-dựng nghiệp để, bảo cho con-chảu được 
biết, .đê làm của bảu gia-truyền mãi mãi; hổ những 
chỉ là khoe-khoang tài võ như thần, tài 1 văn như 
thảnh mà thổi đàu! Phiền nỗi thể-đạo giữa chừng sa. 
sủt,.mà bộ sảoh này cơ-hồjbị ngọn lửa tàniảc dổt 
chảy, trong :hồí .iẩn ngối,-cưởp nước. Thế nhưng 
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công-đức ở trong Trời Đất nào phải không còn ; lẽ 
phải ở trong lòng người có măt sao được ? 

Tới đửcHoàng-đế Bộ-hạ ngày nay, sớm chịu mệnh 
trời, nối giữ nghiệp báu; đức, nghĩa, ngày một tiến; 
sức học ngày một cao ; thực là nhờ chúa Công-đửc 
Nhân-Uy-Minh-Thánh Tảy-Vương, lĩnh chức Đại. 
nguyên.soải, Chưởng-quốc.Chinl^Thải-sư, Thượng, 
phụ, có công nuôi-nấng,đúc-hun, giúp-đỡ,gầy-dựng; 
ghi.nhớ ơn đức củaTiên-vương, sửa-sanggièng-mổi 
củaỉễ-nhạc, đẽ làmcỗi-gốc cho việc nương-tựa7phù- 
trì; chuyên ủy cho chúa Định Nam-Vương lĩnh chức 
Nguyên-soái Điễn.quổc-chinh, duy trì danh-giảo,gây 
nên thải-binh. Cùng các quan thùn-thần, huản-thần, 
giảng cầu đạo trị nước. Dõ coi sách-vở, nhìn vào tục 
cù, thấy đấng Tiên-lổ dựng nghiệp thật là khó-khãn ; 
dược nước thật là chính-đảng ; iư khi nưóc Việt tả 
lập thành nưởc đến giờ, chưa từng cỏ việc như thế. 
Nếu chỉ coi xem qua-loa, mà không kén-lựa những 
điền cổt-yếu, thì sao cỏ rổ-rệt được nền công-đửc 
trăm dời không thê dời.đôi, mà khiến cho muôn 
thủa cỏn như trông thẩy trước mắt được ? Bèn nhân 
những ngày rỗi, thường vòi quan Tê-tưởng cùng cảc 
nho-thàn bàn đến việc kinh-đoanh nghiệp lởn của 
các bậc để-vương tự dời xưa. Cho là bản sách cu tuy 
cỏ sao chép lại, thỉnh-thoảng còn có chỗ lẫn sót, chưa 
dễ hiêu cho hết. Vậy nay muổn soạn lại cho thật kỹ. 
lưỡng, thuần-túy, dùng đẽ khắc vào bản gỗ, ngo hau 
công-nghiệp của bậc Tiên.để lại sảng to VỚI đời 1 
Bèn sắc chúng tôi, thàm-khảo với bản chẻp cũ cũa 
các nhà mà sìra-sang lại; lầm tbì chữa; sót thi bù ; 
đề đọc coi cho tiện, truyền-bố cho rộng. 

Chúng tôi vâng lĩnh lòi vàng, đàu dám không gia 
công tìm-tòi, chắp-vả, sẳp lại thành sảch, kinh chép 
d&ng lèn, đc đợi tri sang-suốt coi tới. Được cho tên 
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là bộ « Lam-sơn thực.lục sửa lại ». Lập tức sai 
thợ mộc khắc bản, đề lại làu-dài. Khiển cho trong 
thiên-liạ, ai ai cũng biết đổn đức Tiên-đế; công 
lấy lại nước ở tay giặc Ngô, còn trội bon là việc trừ 
quàn tàn-bạo của Hán Cao ; ơn cửu được dàn khỏi 
vòng nưỏ'c lửa, nào cỏ kém gì việc chữa nạn lụt-lội 
của Hạ Vu. ơn-đửc ngài chót-vỏt như nủi Kiền, núi 
Thải ; cõng-nghiệp ngíti rực-rỡ như mặt trăng, mặt 
trời. Than 01 ! Ngươi chép bộ sảch này, nào phải 
như kẻ viết Lĩnh-nam trích <juải, bày ra những 
chuyện hoang-dường ; như kẻ viết Việt Điện u-linh 
góp lại những lời quái-gỏ’! Chỉ là ghi lại những việc 
thực, dê cho ngôi nước dược chinh, nghiệp vua được 
rõ mà thôi! Roi đây sẽ thẵy huàn-nghiệp của Tỗ- 
tông chỏi-lọi ỡ trên tờ ngọc; eông-lao củaTô-lống 
sảng ngời đe giữa sách vàng ! Công ấy, đức ấy, 
thường rực-rư với nghìn, muôn đòi vậy. Bèn viết đe 
lảm lời tựa. 

Khỉ ẵy là ngày tỗt-ỉ&nh, tháng cuối Xuản, năm 
đâu niên-hiệu .Vính-trị. 

tìặc-tièn Kỉm-Tử Vinh-Lộc Đại-phu, Tham-tụng, 
Công-bộ Thượng-thư, kiêm Đông-các Đại-học-sĩ, 
coi việc chép Quốc-sử, Duệ-quận-công, Thượng-trạ 
quốc, tôi là Hồ sĩ Dương. 

Giá.Tỉnh đại-phu, Boi.tụng, LạLbộ Tả-thị-lang, 
vào hầu việc Giảng . Sách, Sử- quản Đô-tbng-tài, 
tôi là Đặng công. Chat. 

Quang-Tiển Thận.lộc đại.phu, Bòỉ-iụng, Lại.bộ 
Hữu thị - lang vào hàu việc Giảng Sách, Sử-quản 
Tòng-iài, Lại.Àn-nam, tôi là Đào công Chính. 

Triều.Liệt Đại-phu, Thatn-Chinh trong ty Tán. 
trị Thừa-chlnh ở các xứ Sơn-nam.... : Sử-quán 
Toản iu, lôi là Thiều sĩ Lâm. 

Mậu Lâm-lang, Bbi-tụng, tìông.các Hiệu - thư, 
Sử.quán Phó Toản-Tu, tôi là Nguyên công Vọng. 
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Mậu Lám-lang, Hiến.sát-sứ ở ly Hièn.sát-sứ, coi 
các xứ Nghệ-an.... Sỉe-quán Phó Toản-Tu, tôi là 
Lê hùng Xưng. 

Nội-sai Thái-giám trong Thị.Nội giảm, Tư-Lễ 
giám, Lĩnh-Xuyén hầu, tôi là Phạm thế Vinh ; 

Nội-sai Hữu-đè-đCêm trong Tư-Lễ giám, Khoan- 
Thái.bá, tôi là Phạm đinh Liêu. 

Cùng vàng sắc coi việc sửa sách. 

Trị trung trong sở Thủ-hợp Thị-Nộỉ Thư-tảtôí 
là Ngô thục Đức ; 

Chính tự trong sử Thủ-hợp Thị.Nội Thư-tả tôi 
là Hàn Tung ; 

Huyện- thừa trong sở Thị-Nội Nhưng Thư-tả tồi 
là Nguyễn Luàn ; 

Tự-thừa trong sử Thị.Nộỉ Nhưng Thư-tả tôi là 
Nguyền dăng Doauh ; 

Huyện.thừa trong sở Thị-Nội Nhưng Thư.tả ỉôi 
là Lè iiến Nhàn ; 

Sứ coi sở Thị-Nộỉ Nhưng Thư-tả tôi là Lê duy 
Lương; 

Huyện-thừn trong sở Thị-Nội Nhưng Thứ-tả tôi 
là Nguyễn dăng Khoa ; 

Cùng vâng sắc viết ; 

Thợ mộc, người các xẵ .Hòng-lục, Liều - chàng 
oàng sắc khâc bản in. 
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DỊCH ÂM 

Trầm duy : Vật bản hò Thicn, nhón bản hò To. 
fhủy như mộc, thủy, tất hữu căn, nguyên. Thị dĩ 
tự cồ Đế.vương chi hưng, nhược Thương chi thủy 
li Hữu Nhung; Chu chi thủy ir Hữu Thai.., Cải kỳ 
bản thịnh tấc diệp mậu : nguyên thám tổc lưu 
trường. Phi Tiên-thếchi nhân-ồn chỉ sở bòi giả hậu, 
khánh trạch chỉ sở chung giả hang, an-năng nhược 
thị tai ? 

Trầm tao thị đa nạn, khai sáng VIru nan ỉ Hạnh 
nhi Thiên dữ, Nhân quy, công.nghiệp hữu thành 
giả, thực do Tb - tồng tích đírc lũy nhún chì sử tri 
da ! Trẫm niệm chi phất dĩ, nãi bút vu thư, mục 
viét « Lam-sơn thực lục », sử dĩ trọng kỳ bản thảy 
chỉ nghĩa. Dực dĩ tự Trẫm gỉan-nan chi nghiệp, 
dĩ thủy thị Tử-iôn vồn. 

Thi 

Thuận-thiên tứ niên, trọng. Đông - nguyệt, cổc 
nhật- 

ham-sơn động-chủ, tự. 
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DỊCH NGHĨA 

Trẫm nghĩ : Vật gốc tử Trời, người gổc từ Tò. 
Ví như cây và nước, tẩt cỏ gốc, nguồn. Bỏâ vậy, 
từ xưa các dòng Đế-vương nôi lên, như nhà 
Thương, bắt đầu từ Hữu Nhung ; nhà Chu, bắt đầu 
từ Hữu Thai... Vì rằng : gốc thịnh thì là tốt , nguồn 
sâu thl dòng dài. Nếu không phải nhờ ở nhàn-àn 
bôi-đắp được giày-dặn, phúc-đức chung-đủc được 
lởn-lao của các Đời-Trước, thì đàu cỏ được như thế? 

Trẫm gặp đời nhiều hoạn.nạn, mở nưởc, dựng 
nền, càng thẫy khó-khăn ! Maỳ mà Trời chó, Dân 
theo, gày nên được công-nghiệp, ăy thực là nhờ 
& các bậc Tô-tông tích-lũy mẳĩ nhàn - đức, mà 
đi tởỉ cả ! Trẫm nghĩ về chuyện đỏ mẵi bèn chép 
vào sảch, gọi là « Lam-sơn thực lục » (Sách ghi 
chuyện thực núi Lam » cốt là đề trọng nghĩa dầu 
gổc.Và cũng đẽ kễ rổ sự-nghiệp gian-nan của Trẫm, 
truyền-bảo lại cho con.chảu vậy. 

Khi ấy là : 

Ngày tổt, thảng giữa Đông, năm thứ-tư hiệu 
Thuận-thiên. 

Chúa động Lam.sơn đề tựa. 
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LAM-SƠN THỰC LỤC 



Cuốn thứ nhẵt 

Đức Tằng-tồ nhà vua, họ Lô, tèn hủy là Hổi 
ngưòi thôn Như-áng, huyện Lưong-giang (tức là 
huyện Ngụy-nguyẻn ngày nay) phủ Thanh.hóa. 
Tính trời chất-phác, ngay-lhẳng,'giữ mình như kẻ 
ngu ; thấy rõ việc từ lúc chưa xảy ra ; biểt sâu mà 
lo xa. Lấy hà là Ngnyễn-thị Ngọc Duyên, (ngữơi 
trại Quììn-đội huyện Lỏi-đương) ; làm nghề ông 
thày. 

Có một hỏm Ngài đi chơi, thấy cảc loài chim 
liệng quanh ỏ’ (lưới ngọn Lam-sơn, như vẻ đông 
người hội-họp, liền nói rằng : « Chỗ này tổt đày! » 
Nhàn dòi nhà tỏi ỏ* đấy. 

Thế ròi dọn gai-gỏc, mỏ’ ruộng - nương, chinh 
minh siông-năng việc cày-cấy. Qua ba năm mà 
gày nôn sản-nghiộp. Con.cháu ngày một đông; tôi- 
tờ ngày một nhiều. Viộc dựng nước, mở đất, thực 
gây nền từ đấy. Từ đó, đời đời làm chúa một mièn. 

Đức Hoàng-tò húy là Đinh, nổi được nghiệp nhà, 
đẽ kế chí người trước. Hiền-hòa đẽ trị dân ; 
khoan-nhản mà thương người. Gần, xa đều đem 
lòng phục, càng ngày càng mến, theo dần. Bòn 
cỏ đến hơn nghìn người dàn. 
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Bà là Nguyễn thị Khoác, giữ nhà bung cách 
siêng-năng, tần-tiện, tinh-nết rãt hiền. Trong chốn 
buồng the, giúp-đõ- ông được nhiều việc lắm. Sinh 
hai con: trưởng là Tòng, thứ lả Khoáng. 

K hoá ng tức là đức Hoàng-Khảo sinh ra Nhà-vua. 
Tính ngài hòa-nliă, hiền-lành, vui.vỏ, thích lảm 
việc thiện. Chiều-đãi khách-khửa, yêu-thưo’ng nhàn 
dàn. Phàm kẻ đỏi-khó, túng-tbiếu, ốm-đau, chết, 
chóc, tẩt là Ngài cỏ cliu-cẩp giúp-đỡ. Nhũng dàn 
ở hạt láng-giềng, coi cung như người một nhà. 
Vì thế mọi người không ai là không cảm Ngài về 
ơn-dức mà phục Ngài về nghĩa-khí. 

Bà là Trịnh-thỊ Ngọc Thương, lại chăm-chĩ về 
đạo đàn-bà; thờ cha, mẹ hết lòng hiếu-kính ", đãi 
họ-hàna có ơn ; dạy con, cháu, 1% lễ. Buõng the 
hòa-thuận, đạo nhà ngảy một thịnh thêm. Sinh ba 
con trai : trưỏng là Học, thứ ià Trừ, út tức là 
Nhà-vua. 


Học nối nghiệp ông cha truyền lại, chẳng may 
ngắn số. Nhà vua kế nghiệp cha, anh, không dám 
đê sa.sút; suy-nghĩ sâu.sắc, sao cho nối chỉ, noi 
việc, trọn, được dạo thường! 

Nguyên xưa lúc Nhà-vua chưa sinh, ở xứ Du- 
sơn trong làng, dưới cây rừng què, thuọc thon 
sau Như-ậng thường có con ho đen, thốn nhau 
với người, chưa hề làm hại ai ỉ Đèn giờ Tú ngàìì 
mông sáu tháng Tám năm Ắt-sửu sinh ra Nha- 

Ỵ' la J ừ aỏ , khôn J tIlấl J con /ỉỗ đáu ! Người ta cho 
là chuyện lạ, ( í) 


^! ìà : v r aa cỏ . í n !ĩ' s . ản .s. đỏ <% nhà, mùi 
hương dày xóm.. Lúc nhỏ, tinh-thàn và vẻ người coi 


tr.il* Văn J- U> Há "’. ,1oạn nà y khác hẳn vời đoan 

trên, chắc của người sau thêm vào. (Dịch-giả chú) ? 
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rất mạnh-mễ, nghiôm-trang ; mắt sảng ; miệng rộng ; 
mủi cao ; mặt vuông ; vai trải cỏ bảy nốt-ruòi ; đi 
như rồng ; buỏ'C như hồ , tóc, lỏng đày người, tiếng 
vang như chuông; ngồi như hùm ngồi! Kê thức- 
giả biết là bậc người cực sang! Kịp khi lởn, thông- 
minh, khôn, khoẻ, vượt hẳn bọn tầm.thường ; làm 
Phụ-đạo làng Kliả-lam. 

Khi ấy Nhà-vua sai người nhà cày ruộng ờ xứ 
Phật-hoàng động Chiéii.nghi. Chợt thấy một nhà sư 
già, mặc áo trắng, từ thôn Đức-tề đi ra, thở dài mà 
rằng : 

— Quý-hóa thay phiỉn đát này ỉ Không có ai đáng 
dặn! 

Người nhà thấy thế, chạy về thưa rõ với Nhà.vua, 
Nhà-vua liền đubi theo tìm hỏi chuyện đó. 

Cốịngười háo rằng: 

— Sư-già đã đi xa ròi. 

Nhà-vua vội đi theo đèn trại Quần-độì, huyện Co 
lôi, (tức huyện Lôi-dương ngày nay) thắy một cải 
thẻ tre, đe chữ rằng : 

Thiên đức thụ mệnh. 

Tiứ trung tứ thập. 

Sô chi dĩ định, 

Tích tai vị cập. 

Nghĩa là : 

« Đức trời chịu mệnh, 

(í Tubi giữa bốn mươi! 

« Số kia đã định, 

« Chưa tới ... tiếc thay ỉ » 

Nhà-vua thấy chữ đề mừng lâm, lại vội vàng đi 
theo. Khi ấy cỏ rồng vàng che cho nhà vua ỉ Bỗng 
nhà sư bảo nhà vua rằng : 
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— Tôi từ bèn Lào xuống đáy, họ Trịnh, lẻn lù SIC 
nủi Đá-trẫng, Hôm thấy ông khi-tượng khác thưòng 
lất có the lùm nên việc lớn ! 

Nhà-Ưiia qnỳ xuống thưa rằng : 

— Mạch đát ở miền đệ.từ tói sang-hờ.n ra thể nào 
xin thầy bảo rõ cho ? 

Nhà sư nói: 

— Xử Phật-hoàng thuộc động Chièu-nghi, cỏ một 
khu đất chừng nửa sào, hỉnh như quả quổc-ấn. Phía 
tả có núi Thủi-thấl, núi Chi-linh (ỏ- miền Lão. 
mang); bên trong có (Tôi đất Bạn-tiẻn. Lấy thiên 
sơn làm (ĨII (ở xã An-klioái). Phía trước có nước 
Long.sơn, bên trong có nước Long.hề là chỗ xoáy 
trôn ốc (ở thôn Như-ứng). Phía hữu nước vùng 
quanh tay Hồ.Bên ngoài núi xâu chuỗi hạt trai.Con- 
trai sang không the nói dược. Nhưng con-gái phiên 
có chuyện thất tiỉỉt. Tỏi sợ con.cháu ông ve sau, có 
thế phân cư. Ngôi vua có lúc Trung-Invng. Mệnh 
trời có the biết vậy. Nếu thày giỏi biết láng lại, thì 
trung hưng dược năm trăm năm. 

Nhà sư nói rồi, Nlùt.vua liền dem (lức Hoàng- 
khảo táng vào chỗ ấy. Tới giờ Dần, về đến thôn 
Hạ Dao-:xú nhà sư bèn hóa bay lên trời ! Nhởn lập 
chỗ ấy làm điện Du-tiên. Còn dộng Chiêu.nghi thì 
làm am nhỏ (túc là nơi mộ Pliậl.hoàng). Đó là gốc 
của sự phát-tỉch vậy. 

Khi ấy Nhà.vua cùng người ở trại Mục-sơn là Lê- 
Thận cùng làm bạn keo sợn. Thận thường làm nghe 
quăng chài. Ớ xứ vực Ma-viện, đêm thấy đáy nước 
sáng như bó đuốc soi. Quăng chài suốt dèm, cá 
chẳng được gì cả. Chỉ được một mảnh sắt dàì 
hơn một thước, đem ve đề vào chỗ tui. Một hôm 
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Thận củng giỗ (ngày chất của cha mẹ) Nhả-vua tới 
chơi nhà. Thấy chỗ tối có ánh-sáng, nhận ra mảnh 
sắt, Nhà-vua bàn hủi : 

— sãt nào đày ? 

Thận nói: 

— Đêm trước qưăng chài bẫt được. 

Nhà-vua nhân xin ì ấy. Thận liền cho ngay. Nhà- 

tnia đem vê đánh sạch rỉ, mài cho sáng, thấy nó 
có chữ « Thuận.thiên », cùng chừ « Lợi ». 

Lại mòt hôm, Nhà-Ưiia ra ngoài cửa, thầy một 
cái chuôi gươm đă mài-diía thành hình, Nhà-vua 
lạy trời khấn ràng : 

— Nén quả là gươm trời cho, thì xin chuôi và 
lưỡi liền nhau Ị 

Bèn lấy mảnh sắt lẩp vào trong chuòi, bèn thành 
ra chuôi gươm. 

Tời hỏm sau, lúc đêm, trời giỏ - mưa, sớm ngùy 
mai, Hoàng-hậu ra trông vườn cải, bỗng thấy bón 
vết chân của người lờn, rất rộng, rất to. Hoàng- 
hậu cả kinh, vào gọi Nhà-vua ra vườn, được quả 
ấn báu, lại có chữ Thuận-thièn (sau lấy chữ này 
làm niẻn-hiệu) cùng chữ Lợi. Nhà-vua thầm biết 
ấy là của trời cho, lòng lẩy làm mừng, giủu-gỉếm 
không nỏỉ ra. ự) 

Khi ấy Hò Qu) r Ly cưỏ-p nhà Trần, lăn ngôi 
vua, đôi hiệu nước là « Đại Ngu ». Lại làm nliiều 
điều làm-lỡ về chính.trị, mấy lần đề thiẽu các 
đồ cống. 

(t) Cả ba (loạn (I lĩirợc (lít, ilược gươm, (lược án », lời 
văn dốt-nát, củ chỗ khôn? thành câu, chắc là cùa người 
sau thêm vào. (Uịch-yiả chù) 
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Năm Giảp.ngọ (1414), thứ mưò’i-hai hiệu Vĩnh- 
lạc (niên-hiệu của vua Thành-tỗ nhà Minh), vua 
Minh sai bọn Trương Phụ, Mộc Thạnh, Trần Trí, 
Sơn Thọ, Mã Kỳ, Lý Bàn, Phương Chính qua cửa 
ải lấn chiếm nước ta. 

Nbà-vua tuy gặp đời rối - loạn, mà chi giữ càng 
bền ; lẫn dấu ở núi rừng làm nghề cày cấy; tự 
mình vui với Kinh, sử, nhất là càng chuyên tàm 
về các sách Thao Lược ; hậu-dãi các tàn khách ; 
chiẻu-nạp kẻ trốn, kẻ làm phản; ngầm nuồi cảc 
kẻ mưu-trí; bò của, phát thóc đê giúp cho kẻ côi. 
cút, nghèo-nàn ; hậu lễ, nhún lời, đẽ thu bọn anh- 
hùng hào-kiệt; đều được lòng vui-vẻ của họ. 

Khi ấy có người thôn Hào-lương ở cùng huyện, 
tên là Đỗ Phủ, tranh-dành vời Nhà-vua, đem kiện 
vớ'i tường giặc Minh. Viên quan khám-xẻt, cho lý 
của Nhà-vua là phải, xử cho được kiện, Đỗ Phú 
nhân lấy việc đó làm thù, bèn đem của đút cho giặc 
Minh. Giặc Minh bức Nhà-vua. Nhà-vua cùng Lê 
Liễu chạy đến bên sồng Khả-lam, bỗng thấy một 
người con-gảì nằm chếí, mình còn mặc chiếc áo 
trắng 4 cùng đeo thoa vàng, xuyến vàng. Nhả-vua 
cùng Liễu ngửa mặt lên trời khấn rằng: 

— Tồi bị giặc Minh bức-bủch , xin plìù-hộ cho tôi 
thoát nạn này, ngày sau được Thiên-hạ, xin lập 
làm miếu íhờ, hề có cỗ-bàn, cúng nàng trước hết Ị 

Đắp mả chưa xong thỉ giặc xua chỏ ngao đến. 
Nhà-vua cùng Liễu chạy vào bông cây đa ! Giặc lấy 
mũi giáo nhọn đâm vào, trúng vào vê bên tả của 
Liều, Liều bổc cát cầm vừtii òàó iừơi giáo, cho khỏi 
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có vết máu. Tự-nhiên bỗng thẩy con cảo tráng chạy 
ra ! Chó ngao liền đuòi cáo. Giặc không ngờ bèn 
kèo đi. Nlừí-vua mới được thoát (đến khi bìtih-định 
thiên-hạ rồi, phong vị thần Ảo-trắng làm Hoằng- 
hưu Đại-vửờng ; phonq cho cây đa làm Hộ-quổc 
tìại-vường ; tớị nay dắu-tich ấy hăy còn.) Ợ) 

Từ đỏ tướng giặc ngày càng kiêu.kỳ, thế giặc 
ngay càng rông-rỡ! Giam, giết kẻ trung-lương ; 
hanh - hại bọn côi-củt. Trong nước than - phiền, 
nhản-dàn không sao sống nồi ! Chinh-lệnh ngặt- 
nghèo, hình-phạt tàn-ác, không cải gì là Jihủng 
không làm. Gấm muối, mắm, đế cho dàn thiếu ăn; 
năng sưu-thuế dề cho dân hết của! Lặn bẽ tìm ngọc, 
khoét núi láy vàng. Ngà voi, sừng tê, gỗ thơm, lông 
trả...Phàm ta có bao nhièu sản-vật, chúng tắt hết 
sửc lùng tìm, khòng cải gì là bỏ sót, đễ cho đày 
hang muốn, túi tham. Phàm ta cỏ bao nhiôu nliân- 
dàn, chủng tất kiếm phương lừa-dối, đem dời di 
nơi xa, dễ cho hả lòng lang, dạ thủ ! Lại đắp hơn 
mười tòa thành, chia quàn dóng giữ, dề trấn-ảp 
lòng người. Khiến cho những trang mưu-tri của 
ta, cất tay, động chân không đưọrc ! Lại lỉhẻo định 
ra danb-mục, bắt hiếp phải làm quan, giả-vờ cho 
vào chầu, dễ ỏ' luôn đất Bắc ! Chỉ có Nhà-vua bền 
giử lòng xưa, không bị quan-tước dỗ-dành ; khòng 
chịu oai-thế hà-hiếp. Tuy giặc cỏ khéo-léo, khòn- 
ngoan nhiều cảcli, mà tráng-chí của Nhà-vua, trườc 
sau vẫn chầng chịu chùng ! Thế nhưng trong khi 
thế giặc còn mạnh, chưa dễ đảnh đưọc nào. Nhà- 
vua thưòng hậu lễ, nhủn lời, dem nhiều vàng, bạc, 
của bảu, đút lốt cho các tưởng giặc là bọn Trương 
Phụ, Trần Trí, Sơn Thọ, Mã Kỳ ; mong thư bớt tẩm 


(1) ôoạn này chắc cũng của người sau thêm vào, ít ra 
là hbi sưa lại. ( Dịch-giả chú) 



lừa dịp. 

Đảng của giặc lả Lương Nhữ llốt bàn với bọn 
giặc, nói rằng : 

— Chúa Lam-scm chiêu vong, nạp bạn,đái quân- 
linh rất hậu, chi nó chăng nhỏ. «Nểu thuòng-luòng 
gặp dưọ-c mày-mưa, thì lất không phải la vật ơ 
trong ao đàu!» Nôn sớm trừ đi, dừng dê sau 
sinh vạ ! 

Nătn Mậu-tuất (141S) khi ấy Nhà-vna ba mươi 
ba tuồi, khởi quàu-ngliĩa ỏ’ Latn-sưn. Ngày mồng- 
chin thảng giêng, bị giặc vây bức, bèn lui về dóng 
ở Lạc-thủy, đặt quàn phục dễ đợi. Ngày nurời- 
^ a » ổ'ặ c kéo quàtỊ dên đòng. Nhà-vua tung cả quàn 
phục ra, xông đánh quân giặc. Cháu Nhà-viìa là 
Lê Thạch, cùng bọn Đinh lỉồ, Lè Ngàn, Lê Ly, 
đánh hãm vào trận giặc Irưóc, chém đưọc hom 
ba nghìn đầu. Quàn-lưo-ng, khi-giới, cũng bắt được 
kè nghìn ! 

Ngày mưòi-sáu, có tên bầy-lôi làm phản, tên 
lả Ai (người trại Nguyệt-ấn), cùng với tìỗ Phủ dẫn 
quàn Minh đào lấy tiễu đựng hài-cốt ở xử Phật, 
hoảng, treo ở sau thuvèn, hẹn Nhà-vua phai rá 
hàng Nhà-vua sai Trịnh Khả, Lè Bi (ngươi thôn 
Hăc-lương), hai người, đội cỏ, bơi xuồng đển bển 
U’ ôn Thu-ợng-rao-xá, rinh giặc ngủ say, lèn thuyên 
ăn trộm dược liêu xương đem về trình Nha-vua. 
Nhà-vua mừng rỡ, trọng thưởng, hai người, roi 
xứ Phật-hoàng, lại tảng y theo chỗ cũ. 

Hôm sau bị tèn Ái dẫn lối, đem giặc Ngô đánh úp 
quận Nhà-vua, bắt dược vợ, con, cung người nhà của 
Nhà-vua rất nhiều ! Quàn của Nhà-vua khùng còn 
lòng hăng-hải muốn đánh, thật là cùng-khốn ngặt- 
nghèo! May nhừ cỏ cácbàc trung-thần la bọn Lô Lê, 



Lé Vấn, Lẻ Bi, Lê Xỉ, Lê Đạp, theo Nhà-vualần-lủt 
vào trong núi Chi-linli. Tuyệt lìiơng hai thậngtrời! 
Đợi khi giặc đem quàn lui, mởi lại về đẳp lũy ở què 
cũ là Lam-sơn. Nhà-vua thu lại tàn quàn, chỉ chừng 
hơn trăm ngưòi! Lại đem quàn Mường ỏ' Lam-sơn, 
trai, gái, khiêng gánh lương-thực. Ra vào noi hiêm- 
hỏc ; phủ-dụ các quàn-linh ; ước-thủc lại cơ dội, sửa- 
sang lại khi-giỏi. Quàn-lính cảm-kbích, thề không 
cùng sống vói quân giặc ! Nhà-vua biết quàn-lính ấy 
có thế dùng đưọc, bèn sai bọn binh lanh.lẹ ra khiêu 
chi ổn trước. Giặc cậy mạnh, vào cả dut hiềm đê bức 
Nhà.vua. Nhà-vua dặt quàn phục ở xứ Vấn-niang, 
dùng tòn thnổc bẳn hai bên, giặc mới tan chạy. Nhà- 
vualại tiến quàn dến xứ Niuh.mang, ngày đẻm xỏng 
đảnh, quân giặc lại bị thiệt-hại. Giặc lui giữ xã Bả- 
lạc-thượng. Nhà.vua lại tiến quản tói trại Hà-đả, 
hằng ngày khiêu.chiến. Giặc ở vững trong trại 
không ra. 

Hôm sau, giặc lại giao.chiển vói Nhà-vua ởxửMỹ- 
mỹ. Bẩt được tường chỉ-huy của giặc là Nguyễn Sao, 
và chém được hơn nghìn đầu. 

Khi ấy quàn ta chỉ mới được nhỏ, mà thế giặc 
đưomg mạnh, Nhà-vua bèn vời các tướng mà bảo 
rẳng : 

— Ai có thè thay mặc áo vàng của Trẫm, lĩnh năm 
trăm quàn, hai thớt voi, đảnh vào thành Tày-đô. 
Thấy giặc ra đối-địch, thì tự xưng tên : «Ta là chúa 
Lam-sơn đày! » Đễ cho giặc bắt? Cho ta được nỏu 
mình, nghỉ binh, thu-họp cả quàn-sĩ, đê mưu tinh 
việc vè sau! 

Các tướng đều không dám nhận lời. Chỉ cỏ Lẻ 
Lai thưa rằng: 
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— Tôi bằng lòng xin thay mặc ảo Nhà-vua Ngày 
sau Bệ-Hạ gày nên Đế-nghiệp, có dưọc thiên-liạ, 
thương đến công tôi, cho con-cháu muôn đời đưọ'c 
chịu ơn nước. Đỏ là diều tôi mong mỏi! 

Nhà-vua lạy Tròi mà khấn rằng : 

— Lê Lai cỏ công thay đồi ảo. Sau này trẫm cùng 
con-chảu, và cảc tướng-tá, hay con-chảu các công- 
thàn, nếu không thương đến công ẩy, thì xin đền-đài 
hỏa ra rừng núi; ấn.vàng hỏa ra đồng sắt ; gươm 
thần hỏa ra đao-binh ! 

Nhà-vua khấn xong, Lê Lai liền dem quàn đển 
cửa trại giặc khièu-chiến. 

Giặc CẬV quàn mạnh xông đảnh. Lè Lai cưỡi ngựa, 
phi vào giữa trận giặc, nỏi rằng : 

— Ta đày là chúa Lam-so-n! 

Giặc bèn xúm lại vây, bắt lấy dem về trong thành, 
xử bằng hình-phạt cực ảc, ra hẳn ngoài những tội 
thưởng làm! 

Năm Kỷ-hợi, (1419), Nhà-vua ở Lam-sơn, cùng 
các tướng tá, tu-tạo thành-lũy, chữa.sửa khí-giới, 
phủ-dụ và chu-cẩp cảc quân-sĩ, nuôi oai chửa mạnh, 
chưa rỗi đến việc chiến dău. 

Năm Canh-tý, (1420) nam ẵy giặc Minh lại đem 
thật dông quân đen. Nhà-vualiệu giờ Mùi chúng tất 
đến bến Bỗng. Nbà-vua đặt trước quân phục đê đợi. 
Giờ Mùi, quả-nhiẻn quàn giặc tới dòng, quân phục 
bốn mặt nối dậy. Bọn giặc vỡ lo. Qụân ta chém đầụ 
không biết bao nhièu mà kê, bắt đ ược hơn trăm con 
ngựa. Cảc khỉ-gỉới của giặc, nhẫt thời bị đốt hết. 

Cùng năm ấy, giặc nước ta tèri là Cầm Lạn, dẫn 
đừởng cho cảc tướng Minh là bọn Lý Bàn, Phương 
Chinh, dem hơn mười vạn quân.từđịa-phươngcủa 
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Cằm Lạn, tiển thẳng'vào Thòi-mang, dê đảnh Nhà" 
vua. Nhà-vua trưởc hết sai bọn Lè Triệu, Lê Lý, 
Lê Vấn, đem vài trăm người, mai-phục ở xử Bồ- 
mộng đê đợi. Giặc dến, quàn phục đều nòi dậy. 
Quân giặc vỡ to. Quàn ta chém được hơn ba trăm 
đàu. Giặc cậy quản còn mạnh, tiến sảt đến dinh 
Nhà.vua. Nhà-vua trước hết chia quàn ra mai- 
phục ở những chỗ hièm-yếu. 

Ngày mai giặc dển, Nhà-vua tung quàn ra đảnh, 
cả phả ờ xử Bồ-thi-lang,chẻm hơn nghìn đàu. Bọn 
Lý Bàn, Phương Chỉnh, chỉ chạy ihoảt dược thân! 
Quản ta thừa thắng xô đuối, luôn sảu ngày đèm 
mởi trở về. Nhà-vua lại tiến quàn đóng ồ trại Ba. 
lẫm thuộc Lỗi-giang, trèu giặc ra đảnh. Giặc 
không dám ra ! Tưởng giặc là bọn Tạ Phượng, 
Hoàng Thành, lui đóng dồn ỏ- Nga-lạc. Rồi vệ giữ 
Quan-du và thành Tày-đô, đóng bền ở trong trại 
không chịu ra ! Nhà-vua ngày đêm tìm nhiều cảch 
xông đổnh đề quẩy rối và làm mệt quân giặc. 
Lại chia quàn sai bọn Lê Hào, Lê Sảt, tiển đảnh 
trại Quan-du, cả phả được giặc, chém hơn nghỉn 
đầu, bắt dược khí-giỏi của giặc rất nhiều. 

Từ đó thế giặc ngày một suy. Nhà-vua bèn chiêu 
phủ nhàn-dàn ở các miền trong nườc, khổng đâu 
là không hưởng ứng. Cùng nhau gỏp sức, tiến đánh 
các đốn, đốt phả các dinh, trại. 

Năm Tàn-sửu (1421), ngày hai-mươi thảng mười 
một, tưởng giặc là bọn Trần Trí, đem quân giặc 
cùng đãng giặc người bẫn-thò, tẫt cả hơn mười 
vạn, lạitiển đến sát đảnh Nhà-vuaở ẵi Kinh-lộng, 
trại Ba-lâm. Nhà-vua hội các tựớng bàn rằng : 

— Nỏ đòng, ta ìt: nồ mõi-Tnệt, ta nhàn-hạ. Bính- 
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píiảp đạy rẳng : «Được, thua quan-hệ ồ- tường, 
chứ không do ở ít hay nhiều ». Quân nỏ dù đòng, 
nhưng tá đem quàn nhàn-hạ dẽ dón quàn mùi- 
mệt, thì quyết là phá đưọc ! 

Bèn đêm chia quàn ra đánh úp trại giặc. Thúc 
trống, hò reo, cùng tiến sát đánh vào trại giặc, 
chém dược hơn nghìn đầu. Quàn-lương, khi-giỏi, 
bắt được rất nhiều ! 

Sau giặc biết ta ít quân, hơi có V coi thường ta- 
Lại mở đường núi tiến vào. Nhà-vua ngàni phục 
quàn ở ải Ung là nơi hiẽm-trỏ' de dọi chúng. Giở 
ngọ, quân giặc từ dường núi kẻo ra, Nhà-vua 
tung quàn đánh giáp hai bên, quàn giặc quả-nhièn 
thua lớn. 

Nguyên xưa Nhà-vua giao-hảo vởi Ai-lao không 
hẻ cỏ diều gi xich-mich. Nhưng bị tèn Lộ văn Luật, 
làra quan với giặc, trốn sang nước ẩy, du-thuyết 
đề làm kế phẫn-gián. Vi thế nưởc Lào liiềm-khich 
vói Nhà-vua. Khi ấy Nhà-vua cam cự với giặc 
Ngô, đưọ’c thua chưa quyết. Kịp khi giặc thua chạy, 
Ai-lao liền dem vài vạn quàn, một trăm thớt voi, 
thinh lình đỗn trại ta, giâ-vờ sang giúp ta ; nói phao 
lên rằng cùng ta góp sức đánh giặc. Nhà-vua thật 
bụng tin người, không ngò-vực gì khác. Nào dè 
nỏ mặt người dạ thủ, nghe mưu-gian của Lộ văn 
Luật, đèm đánh úp trại ta. Nhà-vua thân ra đốc 
chiến, tự giờ Tý đến giờ Mão. Quàn-lính đua 
sức tranh nhau tiến trước, cả phá được chủng, 
chém hơn vạn đầu ; bẳt được voi mười bốn 
thớt ; quân - lương, khí-giới, lấy vạn mà kê 1 
Thừa thang đuoi theo, đi luôn bổn ngày đèm, tới 
thẳng no'i sào-huyệl của chúng. Viên tù-trưỏTig của 
chủng tèn lã Bồ Sát vờ xin giảng-hòa, nlỉung thực 
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Lhi muốu rùi-gẫng giung-giai, đố đọi viện-binh. 
Nhà-vua đoản biết mưu gian không cho. Nhưng 
các tưởng cố nài, cho là quân-linh mỏi-mệt làu 
ngày, hãy nên tạm nghỉ ngơi. Chỉ cố con ngtrờỉ anh 
con bác của Nhà. vua là Lè Thạch, một mình hăng 
hải xông đảnh, không đoải-hoài chi cả, lỡ dẫm 
phải chông mà mất ! 

Thạch sức khoẻ hon người, tính trời nhàn-ái. 
Lại rất ham học và khéo nuôi dạy quàn-linh. Nhà- 
Vua rất dcm lòng yèu. Vả chăng người bảc xưa 
từng nuôi Nhà-vua làm con, nèn Nhà-vua yêu 
Thạch còn lio-n con mình. Cĩít riêng làm tướng 
Tiên-phong. Đánh dâu được đấy ! Chỉ đáng tiếc là 
«cỏ khoẻ nhưng ít có mưu» mà thôi ! 

Năm Nhâm-dần (1.422) ngày hai-mươi-bổn tháng 
chạp, giặc Ngỏ lại cùng quân Ai.lao hẹn nhau, 
bên trước mặt, bên,sau lưng, chẹt đánh Nhà.vua 
ỏ- trại Da-quan. Quán ta đánh luồn, nhiều người 
bị thương, hơi có thiệt hại. Bèn ngàrn rút yề trại 
Khối, yên.ủi lính.lráng, sửa-chữa khi-giởi/đê đợi 
quàn giục. Vừa được bảy ngày q.uả-nhièn giặc kẻo 
đển. Nhà.vua bảo cảc tưởng.sĩ rầng • 

— Giặc tởi vây ta bốn mặt, muốn chạy thì chạy 
dĩ đàu ?Đây tức là nơi mà bink-phảp gọi là «đất 
chết». Đảnh mau thì còn! Khổng đảnh mau thì mĩỉt! 

Nỏi rồi sa nườcmẳt. Cảctưởng.sĩ đều cảm.khích 
thi nhau liều chết đảnh giặc. Bọn Lê Lĩnh, Lê Văn 
Lê Hào, Lê Triện, chinh mình xông vào trận trước, 
bắt được tướng giặc là Phùng Quý. Quân giặc thua 
lơn. Mã Kỳ, Tran Tri chỉ chạy thoát được thôn ! Ta 
chém được hon nghìn đầu, bẳt được hơn trăm 
ngựa. 

Thế ròi Nhà-vua lại thu quàn về núi Chi.linh. 

29 



Quân-lỉnh' thiểu-lưcmg ăn đến hon hai thúng, chĩ 
đào củ, đăn măng, bái rau đê ăn mà thôi ! 

Nhà-vua giết bốn thờt voi, cùng ngựa của mình 
cưỡi, đê cho quân-lính ãn. Nhưng thường thường 
vẫn cỏ kẻ trốn đi ! Nhà.vua liền ra lệnh bó-buộc 
thật ngặt; bắt được viên tướng trốn đi tên là Khanh, 
liền chém đầu đem rao. Các tướng lại nghiêm- 
trang như cũ. 

Khi ấy gặp luôn những việc gian.nan, quàn-st 
mỏi-mệt, muốn được nghỉ-ngơi, đều khuyên Nhà- 
vua nên hoà với giặc. Nhà-vua cực chẳng-đã, bèn 
giả-vờ hoà-hảo, cho sử đi lại với tướng giặc là bọn 
Sơn Thọ, Mã Kỳ. 

Mà giặc bị ta đảnh thụa luôn, ý cung muốn lẩy 
mưu dụ Nhà-vua. Nhà-vua cũng nhàn nó muốn dụ 
mình, định hãy cho quàn-sĩ nghỉ-ngơi, đặng đợi 
thời mà làm việc. 

Năm Quý-Mão (1423), thảng tư, ngày mông 
mười, Nhà-vua lại đem quân về Lam-sơn. Giặc 
biết ý Nhà-vua : bè ngoài giả-vờ hoà-thàn mà bên 
trong có bụng muốn đánh-úp ; từ dó tuyệt đường 
đi lại, hai bên không cỏ tin-tức, sai sứ sang nhau 
nữa. Binh.tình bên giặc nôn-nao, ngày đêm sợ.hãi. 
Nhà-vua dò biết chuyện ẩy. 

Khi ãy có cháu ngoại của họ Trần, tên là Cẵm 
Quý, lánh họ Hô, trốn vào rừng núi, xưng láo là 
dòng dõi vua Trần. Nhà.vua bèn đón về dựng làm 
vua, lăy hiện là Thiên.khánh. Nhà-vua đảnh-chọi 
với giặc, cay-dắng, khỏ-khăn. Đến khi Thỉên-hạsắp 
yên, chỉ cỏ Đông-kinh là chưa hàng, bỉív giờ Thiên- 
khảnh ờ thành cố-lộng. Nhà-vua ủy cho con trai 
của Tư-quận-công Lê Lãng là Lê-Ngang, giữa thành 
và túc-trực. 
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Thiên - khánh thấ 3 ’ Nhà.vua dẹp yên giặc Ngổ, 
rất là sợ-hãi, bèn trốn vào Nghệ-an. Lê Ngang đuôi 
theo bắt đưọc đem về. 

Nhà-vua hỏi rằng : 

— Đẵ được lập lên làm vua, cớ sao lại sinh lòng 
kia khác mà đi trốn ? 

Thưa rằng : 

— Quả-nhân không cỏ công gì ! Tường-quân thì 

công trùm cả thiêu-hạ ! Ai là người tròng được 
cây đẽ cho kẻ khác ăn sẵn quả ? Nên sợ chết mà 
trốn, chứ không cỏ ỷ gl khác ! Nay xin cho được 
toàn thàn mà chết! - 

Nhà-vua thấy nói thế còn chưa nỡ ! 

Gảc quan nỏi: 

— «Trời không hai mặt trời! Nưởc không hai 
vua ! » 

Bèn cho hẳn được tự thắt cổ. 

Năm Giảp-thìn (1.424) ngày hai-mươi thảng chín, 
Nhà.vua chia quân đánh ủp thành Đa-căng, phả 
được thành. Quàn giặc bị chẻm đàu và chết duối 
có hơn nghìn người. 

Viên Tham-chính của giặc là Lương Nhữ Hốt chỉ 
chạy thoát được thàn. Ta bắt được lương-thực, 
khi-giời không biết bao nhiêu mà kê. Trại, lũy của 
giặc, bị đổt chảy hết! 

Chốc lảt, tướng giặc là Hoa Ảnh lại đem quân 
đển cứu. Nhà-vua thừa thằng đánh tràn, giặc lại 
thua to, chạy v:’to thảnh Tày-đô. Phàm vợ, con 
của giặc bị bắt, không nỡ giết hạỉ một người nào, 
đều tha về iẩt cả. 

Ròi dỏ kỏn - lựa trai trảng, sắm-sửa khi-giởỉ, 
chỉnh-tề voi, ngựa, tiến thẳng v.âo Châu Trà-long, 
(tức phủ Trà-lân ngày nay) thuộc thành Nghệ.an 
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Gầu tói xú Bò.lạp, thinh-liuh gỉíp lưỏng giỉic lù 
Sư Hựu, cúng bọn làm quan với giặc là Cầm Bành 
Cầm Lạn, lĩnh hơn năm nghìn người, dỏn chẹn 
lổi trước mặt. Lại có bọn tướng-giặc là 1Ũ Trăn 
Tri, Phương Chính, Sái Phủc, Lý An, đểm quân 
tiến sát phía sau. Quân ta trước bụng, sau ltrng, 
đều bị có giặc. Mặt tròi lại sắp chiều. Nlià-vna bèn 
dàn quàn, dàn voi dô đợi, Trcng chốc lảt, quân 
giặc quả tới nơi. Nhà.vua tung quân-phục ra xông 
đảnh. Quân của bọn Phương Chinh vỡ to. Ta chém 
hon nghìn đầu, và bắt được hon trăm ngựa. 

Ngày mai, Nhà-vua lại đem voi và quàn - lỉnh 
xông thẳng vào trại của bọn Sư Hựu. Quàn giặc 
lại thua to. Ta chém hơn nghìn đầu. Quân.lương, 
khi-giỏi, dốt cháy không còn sót. 

Khi ấy bọn Cầm Bảnh là trùm-trưỏng của giặc, 
đỏng giữ đất ấy, không chịu hàng-pliục. Nhà-vua 
chiêu.đụ nhân-dân trong miền, khiến trở lại nghiệp 
xưa. Ai nấy đều mừng được yên thân, đem lòng 
cảm-khích, hăng-háigiủp Nhà-vua hết sức vây Cầm 
Bậnlỉ. Hom hai thảng, Căm Bành giũ- bền ở trong 
núi, đễ đợi quân cứu.yiện của giặc. Nhưng giặc 
hất-hải, ngờ-sọ 1 , vẫn không dám tiến. Quản của 
Bành oán mù làm phản, kế nhau đến hàng. Bành 
lự xẻt mưu-chuửc đã cùn, viện-binh đã tuyệt, liền 
mỏ- cửa trại ra hàng. 

Nhà-vua ra lệnh với trong quân rằng : 

— Tướng giặc đã hàng, mảy- may cung không 
được xàin.phạm. Bất cử lội to, tội nhỏ, đều xá cho 
hết! 

Về sau Cầm Bành lại sinh lòng khác, đêm trộm 
quân trốn đi. Nhà-vua sai người đỏn đường bắt được 
liền xử chém ! Thế là dẹp được châu Trà-long 


32 



Nhù-vua bèn ủy-lạo các lù-trưởng, phủ-tlụ cảc nhân 
dàn. Ai nấy đều cảm ơn đội đức, xin ra sức lạp công 
Bèn biên- soát cảc lay trẻ khõẻ, thu vào trong quân 
ngữ, được hơn năm nghìn ngưò-i. 

Khoảng niên.hiệu Hồng-hy bên nước Minh, giặc 
lại cùng vói cảc Nội.quan (quan Hoạn được cắt đi 
giảm-quân) là lữ Sơn Thọ đem lời quỷ.quyệt, đề 
dỗ-dành Nhà-vua. Nhà-vua đã biết trước ý ẫy, 
liền nói : 

— Giặc sai lừa ta, ta phải nhân khoẻ của bên 
địch mà dùng nó ! 

Bèn cho sử đi lại, dò xẻt tình-hình quân giặc, dê 
mưu đảnh úp thành Nghệ-an. Giặc biết mưu ẩy, 
bòn không đi lại nữa. 

ThếlàNhà-vua liềnchỉnh-đốn thật nhiều ngựa, 
voi, quàn-lính, tiến cả về mặt thủy, lẫn mặt bộ, 
đảnh úp thành Nghệ-an. 

Quân sắp đi, xây có tin bảo : giặc đa dem. khả 
nhiều voi, ngựa, thuyền.bè ; mặt thủy, mặt bộ đều 
tỏi. 

Nhà-vua hội các tưởng bàn rằng: 

— Quàn dịch đông, quàn ta ít, dem ít đảnh đông 
chỉ ở những đăt hiềm là có thế lập được công. Vả 
chăng binh-phảp nói : «Nhử người tỏi, chứ không 
đẽ người dữ tởi» . 

Bên chia hơn nghìn quân, sai bọn Lê Liệt theo 
đường tắt giữ huyện Đỗ-gia, cướp thế tranh tiên 
cùa giặc. Còn Nhà-vua thì chỉnh mình cằm đại- 
quân, đỏng giữ vào nơi hiễm-tr&đè đợi. 

Chừng ba, bốn ngày, giặc đem hết cả quân, mặt 
thủy, mặt bộ đều tỏi ải Khả-lưu, đắp lũy, đỏng 
trại, ở miệt dưởi. Nhà-vua ở miệt trên, dương cờ, 
đảnh trổng, đêm thì dốt lửa. Lại ngầm sai quân 
tinh-nhuệ và bốn thớt voi, qua sông phục nơi hiễm- 
yếu. 
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Trời sắp sáng, giặc bòn dẫn quàn, trên cạn, duới 
sông dều tiến, dê đảnh dinh-trại cua Nha-vua. Nha- 
vuá giả vờ lui, nhử giặc vào chỗ cỏ quàn phục. 
Giặc không ngờ, đem hết quàn vào sâu. Quàn phục 
bốn mặt noi len, xông đánh, cả phá dược trận giặc. 
Gụíc bỊ chém đau và chết đuốiMấy vạn mà ke. 

Thế rồi giặc tựa núi, đắp lũy đẽ ở, không lại ra 
đánh nữa. 

Khi ấy lương giặc khả nhiều, mà quân ta không 
đủ an lẩy mười ngày. Nhà-vua liền bảo các tuởng- 
sĩ rằng : 

— Quân giặc nhiều lương, đắp lũỵ đe làm kể làu 
dài. Quân ta it lương không thê giữgiằng-giai được 
vởi nỏ. 

Bèn đốt hểt dinh, trại, nhà-cửa, vờ trốn lên miệt 
trên. Và di ngầm dường tắt, đọ'i giặc đổn thì đảnh. 
Giặc cho là ta dă chạy, bèn đem quàn lên đóng vào 
dinh-trại cũ của ta, lên núi dắp lũy. Ilôm sau Nbà- 
vua thân đem quàn lanh”lẹ ra tiêu dảnh. Giục kỏo 
ra ngoài lũy giao chiến. Nhà-vua đêm kén quàn 

tinh-nlniệ, phục ỏ- chồ hiẽm. Giục lại không ngờ, 

đêm hết ca quan ra, Nhà-vua liền tung quàn xông 
phá trận giặc. Bọn Lê Sát, Lê \ an. Lè Bi, Le Lê, Lè 
nhản Chu, Lê Ngân, Lê Chiến, Lè tông Kiều, Lê 
Khôi, Lê Bôi, Lê văn An, đều thi nhaụ hãm trận. 
Giặc vỡ to thua chạy, bị chém đầu không thề đếm 
xiết. Thuyền giặc trôi nghiêng, thày chết đuối tắc 
cả dòng song. Khí-giới vất đầy ra giữa núi. Bắt sống 
được tưởng giặc là Chu Kiệt,chém được Tièn-phong 
củà giặc là Hoàng Thành. Trói được quân giặc hơn 
nghìn người. Thửa thắng đuồĩ dài, ba ngày dêm, 
thẳng tới thành Nghệ-an. Giặc vào trong thành, 
đắp thèm lũy, cố giữ. 

ĩtễt cuốn thứ nhất 
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Cuốn thứ hai 

Năm Ất-tỵ (1425), ngày hai mươi-lăm thảng giêng, 
Nhà-vua tó'i Nghệ-an, ra lệnh cho cảc tướng rằng : 

— Dàn ta khô với quân nghịch-tặc đã làu. Phàm 
đến châu, huyện nào, tơ hào không được xàm-phạm- 

Nhân-dân không ai không mừng-rỡ, thi nhau đem 
trâu, rưọu, đón khao, đề giúp vào việc dùng trong 
quân. Nhà-vua bèn đem chia cho các tưởng cùng 
lỉnh-trảng. Ai nấy đều nliảy-nhỏt, xin đcm sức liều 
chiết. Thế rồi Nhà-vua tiến vào Nghệ-an. Trong 
khoảng một tuììn, quàn.lính họp đủ, cùng nhau 
góp sức. 

Tới thành cửa sô ng Hirng-nguyên. clìỗ ấy có đần 
thờ thần, (tục gọi lù thần Quả). Nhà-vua đêm chiêm 
bao thấy thần-nhôn nói với Nhà-vuơ rồng: «Xin 
một người vợ lẻ của Tướng-quốn sẽ xỉn phù-hộ Tướng- 
quân, đánh được giục Ngô, đề gây nên nghiệp Đỉ » 
Ng ày mai Nhù-vua vời các vợ lẻ đến hôi rằng: 

— Ai chịu làm vợ lẻ cho Thần ? Ta được thiên- 
hạ sẽ truyền cho con làm Thiên-iừ! 

Khi ấy mẹ vua Tháỉ-tông húy là Trầnlhị Ngọc 
Trần, quỳ xuổng nói với Nhà-vua rằng: 
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—. Túc hạ giữ đứng lời giao-ườc, thiếp Xin chịu 
nhận việc ấy. Ngàg sau chờ phụ con thic.p. 

Nhà-oua gỉao-ước vời các quun văn, võ, IJ như lời 
ấy. Ngày 24 tháng ba, Nhà.vua giao Ngọc Trần cho 
thần Ptíô Hộ bắt lấy, chết ngay trước mắt ĩ Đến 
khi bỉnh giặc Ngô, Nhà-vua lên ngôi, nói rằng : (í Ta 
là chứa Bách Thần! ». Sai người động Nhân-trầm 
là Lê Cố đem hài-cốt ve đế/ỉ xã Thịnh.mỹ. Chiều 
đín chưa kịp qua sông, ngả ở nơi chợ! Một đêm 
mối đùn thành đống đất, lấp lèn huyệt thành mộ. 
Sử-giả thấy điềm lạ ve tâu. 

— Nhà-vua nói : 

— Thủn-nhán đã y lời hẹn! 

Liền truyền ử lại nơi ấy, lập điện Hien-nhẫn 
đề phụng thừ. Ấy là đửc Cung-từ Hoàng Thái 
Hậu. ự) 

Nhà-vua vây thành Nghệ-an. Giặc giữ bền trong 
trại, không dảm ra nữa. Thế là đẩttoàn hạt Nghệ- 
an là của ta cỏ hết! 

Nhà-vua huấn-luyện tưởng-sĩ, sửa.sang khi-giới 
chưa đầy mười ngày, chiến.cụ đã đầy đủ. 

Naày rằm thảng tư năm ẩy, tưởng giặc là Lỷ An 
lại dem quân thủy từ Đông-đô tới cửu-viện. Nhà- 
vua đoán thế giặc đã cùn-quẫn, hăng ngày đợi viện 
binh tới, tẩt nhiên là mờ cửa trại ra đánh. Bèn 
phục quân & /bờ sông, đợi quân giặc nửa sang sông 
thì dô ra đánh. 

(4)Cả đoạn vàn viết đã không thông, sự-thực lại vô lý : 
Quan Khâm-sai nho lại ngủ b chợ ? Hhi-cốt Hoàng-hậu 
nào lại vất ở ngoài đồng đề cho mối đùn ? Vậy chắc của người 
sau thêm vào ( Dịch-giả chủ ) 
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Đển ngày hai-mươi-bây, quân giặc quả-nhiên đại- 
'lội kẻo ra, đánh trại Lê Thiệt. Quàu phục của Nhà- 
vua đô ra đánh cho vỡ to ! Chém hơn nghìn đàu. 
Quàn chết đuối rất nhiều. 

Từ đỏ giặc càng sợ-hãi, lại đắp thêm lũy, họp sức 
chóng giữ. 

Nhà.vua nỏi : 

— Quân giặc đến hết cả đê cửu Nghệ-an. Cảc 
nơi lất là trống rồng. 

Nhà.vua bèn kén hai nghìn tinh.binh, hai thát 
voi, sai cháu ngoại là bọn Lê L ễ, Lê Sát, Lê BỊ, Lê 
Triẹn, Lê nhân Trủ, đi suốt ngày đêm, đảnh úp 
Ihành Tay.đò (l’hanlì-hỏa). Giặc đỏng cửa thành 
chống giữ. Quân ta đảnh cho vỡ, bắt đưcrcđảnggiặc 
rẫt ninều, chém hơn năm trăm đầu. Phàm những 
dân ở gần thành giặc, to-.hào không xàm-phạm. Tử 
dỏ dân cả một lộ Thanh-hỏa, cùng tliàn-thuộc, bạn 
cũ của Nhà.vua, (lều tranh nhau tới cửa trại quàn, 
xin liều mình ra sức, đê mưu việc bảo dền. 

Chưa đầy ba ngày, bộ ngũ đă sắp xong cả, bèn 
vây thành Tày-đò. Lô Lễ, Lê Triện vỗ vè, yốn-ủi 
nhàn-dàn, dạy.dỗ, luyện-tập quàn-sĩ, đẽ tỉnh việc 
tiến đảnh. 

Khi ấy thành giặc ở mấy nơi Thuận-hóa, Tân- 
bình, cùng vỏri Nghệ-an, Đông.dô, tin tửc cẳt đứt 
dặ làu. Nhà-vua bảo cảc tướng rằng : 

— Các bậc tướng giỏi đời xp^ạ^q chỗ vững, đảnh 
chỗ núng ; lảnh chỗ thực, ( c^g hư. Như vậy 
thi dùng sửc cỏ nửa mà đươc công gẩp đôi. 

Bèn sai bọn. Lê Nỗ, Lê ẾỊo tìnVnỊỹp nghìn binh, 
một thớt voi, ra đánh các tMnỊ^an!^!ình, Thuận- 
hỏa, vàchièu-mộ nhà’>dàn!^nlỉãịcimih gặp giặc, 
bèn dẫu quàn vào chỗ hiềm m^i-^ịiu^/fâii giặc d6n 
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sảt quần ta, Lê Nỗ đem một thớt voi, cùng các quàn 
khoẻ-mạnh, xông đánh trận giặc, Giặc bị chém đầu 
và chết đuổi hơn nghìn người. 

Nhà-vuạ sai bọn Lê Triện, Lê Bôi, Lê văn An, 
dem bảy chục chiếc thuyền, vượt bề quẫy thẳng vào 
sào-huyệt của quàn giặc. Kịp khi được tin quàn nỗ, 
bèn thừa thắng cả phả đưọc các nơi. Tân-bình. 
Thuận-hỏa, hết thảy thuộc về ta cả. Vả chăng Tàn- 
bình, Thuận-hóa, là nơi tàm-phúc của la. Đẵ được 
dất ấy rồi, tẩt không còn mối lo nội-cố. 

Khi ẫy quàn giặc tuy chưa diệt hết, nhưng quân ta 
thanh-thế ngày càng to. lỏng người ngày càng vững. 
Nhà-vua liệu chừng linh-binli của giặc ỏ’ hết cả Nghệ- 
an, còn các thành Đòng-đỏ, dều dã trống rỗng.yểu- 
đuối hết thảy, bèn thêm voi, ngựa, quàn-linh, sai 
bọn Lê Triện, Lê Khả, Lê Bý, lĩnh hơn hai nghìn 
người, ra các lộ Thiên-quan, Quốc-oaỉ, Gia-hưng, 
Làm-thao, Tam-dái, Tuyẻn-quang, cướp lấy đất 
cát, thu-phục nhàn-dàn, đê tuyệt lối quàn cứu-vìện 
ở Vàn-nam sang. Lại sai bọn Lê BỊ, Lè nhàn Chú, 
lĩnh hom hai nghìn binh, ra các phủ Thiẻn-quan, 
Thiên-trường, Kiến-hưng, Kiến-xưomg, đê chẹp 
đứt đường về của Phưomg Chính, Lý An. Đ3 chiếm 
được cảc đất ấy rồi, bèn chia quàn đỏng giữ. Lại 
sai Lè Bị, Lô nhân Chủ, lĩnh hom ba nghìn quàn 
Thanh-hóa, cùng hai thớt voi, ra các lộ Khoải-chảu, 
Thượng-hồng, Hạ.liõng, Bắc-giang, Lạng-sơn, dê 
ngăn đứt quân cứu viện ở Ỏn-khâu. 

Lại kẻn hai ngàntinh-quân, saiquanTư-khônglà 
Lê Lễ, Lê Xỷ, đem quàn tiến đánh Đông-đô, đẽ phô 
trương thanh-thể. Quàn ta tiến đến đâu, mảy may 
không hề xànv-phạm. Vì thê các Lộ ở Đởng-kinh, 
ừùng câc 'nơi phiên trần, khởhg aí ià kbô'n$ VUI 
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mừng, tranh nhau đem trầu, rượu, lưcrag-thực đế 
khao các tưỏng-sĩ. Khi ấy bọn l,ê Triện, Lệ Khả, Lồ 
Bí, thường đem quàn đi lại, tiến sát thành giặc. 
Nhưng người la còn sợ giặc, chưa quy-phục hết. 

Nam Binh-ngọ (1426), ngày hai-mươi tháng tảm, 
giặc cậy thế khoẻ,cất quàn đến đánh. Bọn Triệu. Bi 
đặt quan phục, (lảnh riết ỞNinh-kiều, cả phả được 
quân tộ ặc, thừa thắng đuôi theo đẽn tlìỏn Nhân-mục 
(tức làng Mọc thuộc tỉnh Hà-đông ngày nay). Trong 
khoảng vài chục dặm, xác chết chồng lên nhau ! Từ 
dó giặc không dảm ra nữa. 

Giặc tự liệu thổ ngày cùn-quẫn, viện binh lại 
không đến, bèn dưa «6ug thiếc» (?) cào cấp vỏ'i 
Nghệ-an. 

Ngày hai-ro ươi-sảu tháng chín, bọn Phương Chinh 
LỶ An, bỏ thành Ngliệ-an mà về, chỉ đề lại Sài Phúc, 
đong cửa trại cổ chểt chống giữ. 

Bọn An, Chinh lật đật không lèn được trên bờ, tự 
cười thuyền xuống bê, đèm trốn. 

Bèn ta trước đă chia quàn thủy phục ngầm ỡ nơi 
hi$m-yếu, đề đón nẽo đường về. Nhửnglủc ẩy quân 
ta thuyền binh còn it,cho nên bọn An, Chinh được 
thoát thân mà trốn. 

Nhà-vua tự liệu thể giặc ngày một yếu, quôn ta 
ngày một mạnh, thò i đổn chẳng làm, sợ bỏ măt cơ 
hợi. Bèn lựa bọn Lê Lỗ, Lè văn An, Lè Ngàn, Lê Sát 
Le Bòi, Lê Lĩnh, Lẻ Thận, Lê văn Linh. Bùiquốc- 
Hưng, vày thành Nglìệ-an. 

Còn Nhà-vua thì thân dem đại-quân, ngày đỏm di 
gấp dường, thủy, bộ cùng tiến, theo chàn bọn An, 
Chinh. Khi tỏi thanh Tày-đô, dỏng dinh, ủy-lạo cảc 
tướng-sĩ, ban thưởng cho phụ lão trong làng, cùng 
các người thàn-thich quen thuộc. Khi Sý nhàn-dàn 
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cảc quận huyện, nghe Nhà-vua đă tời Thanh-hỏa, 
đều hăug-hái đem mình đến cửa dinh, xin ra sức 
xòng-pha, đễ mong lập chút công tấc, thước. 

Thảng mười năm ẫy, nước Minh lại sai bọn Tỗngr 
binh là Thành-sơn-hàu Vương Thồng, Tham-chinh 
là Mã Ánh, đem năm vạn quàn, năm nghìn ngựa, 
chia đường cùng sang cửu các thành Đông-đô. Mà 
một vạn quàn giặc ở \ r àn-natn thi sang trước, thẳng 
tởi sông Tam-kỳ, thuận dòng mà xuống Bọn I.è Khả 
nghe tin giặc tởi, từ Ninli-kiều gấp đường mà tiến, 
gặp giặc ò cầu Luội (?) đón đành cho quân giạ*' thua 
to, bị chém hơn nghìn đầu, và chết đuối rát đỏng. 
Còn làn quàn dem nhau chạy vào thành Tam-giang. 

Sau đỏ tưỏng giặc là Vương Thông, lại từ Ỏn. 
khâu tiếp đến. Mới trong năm ngày, đem dại quán 
hợpvởi hơn mười vạn quàn của hai Nội-quanTrẩn 
thủ là Sơn Thọ, Mã Kỳ cùng lũ Phương Chinh, Lý 
Lượng. Tràn Hiệp, mặt thủy, mặt bộ đều tiến, 
đảnh Lè Triện, Lê Bi, ở cảc trại cỗ-sở, Độ-ngoại 

Chúng đóng trại chạy dài đến mười dặm, mũ, 
giảp loà trời ! cở tàn rợp nội ! Tự cho là đảnh một 
trận cỏ thế quét sạch quân ta ! 

Bọn Lê Triện liệu chống khồng nỗi, bèn cảo cấp 
vởi Lê Lễ, Lê Hổi, Lè Chiếu, Lê Xí. 

Lè Lễ khi áyđã phục quàn ở Thanh-đàm đề đợi 
giặc. Nghe tin bảo của Triện tới nơi, bèn dèm 
đem hơn ba nghìn quàn tinh-nhuệ, và hai thởt voi, 
đến cửu bọn Triện. Cùng nhau gỏp sức xồng đảnh ở 
mẵy nơi Tổ.động, Ninh*kiều, cả phá quàn giặc chẻm 
Trẫn Hiệp Lỷ Lượng và hơn năm vạn dầu giặc. 
Quân giặc chết đuối rẫt đông, bị bắt sống hơn trăm 
người. Khí-giới, lừa ngựa, bạc, vảng, vải lụa, cùng 
cảc xe lương-thảo bỏ lại rất nhiều khòng thề đếm 
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xiết. Tường giặc là bọn Vương Thổng, Mẵ Ảnh, iviẵ 
Kỷ, Sơn Thọ, chỉ chạy thoát được thân, vào thành 
Đông-đò cố giữ đê đợi chết! 

Bọn KJiả, Lễ, Bi, Xi, thừa thắng tiến thẳng sát 
thành bồ vảy. 

Khi ấy Nhà-vua dương đỏng dinh ở Thanh-hỏa, 
hội-họp các quân ở Hải-tày (?). Kịp khi được thư 
bảo tin thắng trận của T.è Lễ, bèn chinh mình cằm 
đại quàn, và hai mươi thớt voi, chia hai đường thủy 
bộ ngày dèm cổ sức tiến. 

Thảng mười.một năm iíy, dến càu sỏng Luổng 
Sai bọn Lè Bị lĩuhthủy-quân từ sông nhỏ thẳng liến 
lèn miệt thượng nguồn. Còn Nhà-vua thì thân đem 
đại quàn, hội-đòngvời bọn Lê l ễ, vây thành Đỏng- 
đỏ. Cà măt thủy, mặt bộ giáp đánh, đẻm phả được 
trại ngoài của giặc, gỡ đưọc hết những người nước 
ta bị giặc bắl hiếp, cùng cưởp dược thuyền giặc và 
khí-giởi rất nhiều. 

Giặc biết cảc qnân-đàn ở phụ thành đều theo về 
vỏi ta. Xem thế càng ngày càng quẫn, bèn lại đâp 
thêm tường lũy, cổ chết giữ đê đợi quàn cửu viện. 

Nhà-vua tới Đòng-dỏ trong ba ngày đầu, nhân- 
dân ờ kẻ chợ cùng các phủ, hu 3 r ện, châu và cảc tù- 
trưởng ở biẻn-trSn, dèu tỉíp-nâp đển cửa trại quán, 
xin ra sức liều chết, dễ dảnh thành giặc ở cảc nơi. 
Nhà-vua đem lòng son dê phõ-dụ, vên-ủi. Bào cho 
biết rổ lẽ thuận, nghịch, lui, tởi Phàm sĩ thử tỏi 
cửa trại quần, Nhà-vua đều nhún mình, hâu lễ tiếp 
đẵi. Và dều tùy tài can thấp, cẳt-dặl làm các chức 
Đem tưởc thưởng mà cổ-lệ họ, khiến ai nấy dèu tự 
cố gẳng; lắy hình phạt mà bó-buộc họ, khiếu ai nffy 
đều tự é dè. Vì thổ người ta thảy dỗu nỏ.nức, thề hết 
sức liều chết. Nỏ .1 dển đâu cùng dược thánh cổng. 
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Nhấ-vua bèn chính minh đổc các tướíig-sĩ đánh 
thành Đòng-cíở. Mà giặc thi đánh trận nào thua trận 
nẩy, khí đă nhụt, lòng dã nản, kế dã cùn, viện-binh 
đã tuyệt ' Giặc bèn cho sử sang giảng- hòa, xin cho 
được đem toàn quàn về nưỏc. Nhà-vua xét ý họ đến 
nói, cũng họp với lõng Nhà-vua. vả chăng binh- 
pháp dạy rằng : « Không đánh mà khuất được, quàn 
cửa người, ấy là mưu hay nhất trong các mưu hay ! » 
Bèn hứa cho, và giao-hẹn vói chúng, can nhất phải 
.đưa thư lấy các quân dóng giữ ỏ- các noi về. Nhất 
thòi quàn giặc phai họp cả ỏ'Dông.dò, cùng nhau về 
nước Nhà-vua cũng sắp ngay ngựa, voi, binh-linh, 
đi lại và giao-thòng mua bán vói giặc. 

Giặc quả y lòi hẹn, thân tự tư giấy, lấy các quàn 
giặc ỏ- Diỗn-cháu, Ngliệ-an, Tàn-bìnĩi, Thuận-hỏa, 
họp dủ ỏ- trại Bò-tlo, hẹn ngày vè nước, trả lại dịa- 
phương cho ta. 

Không ngờ những kẻ 1' m quan vói giặc là lũ Nhữ 
Linh, Nhữ ilốt, nghiệp.dĩ bán nước đê lấy chức 
trọng, quyền cao của giặc, thật là ác sâu lội nặng ! 
Sợ sau khi giặc vo, tất khống có lỷ nào sống được, 
bèn ngầm bày mưu phản gián. Nói rằng : « Xưa kia 
0 Mã Nhi thua ỏ- sòng Bạeh-dăng, đem quân ra đầu 
hàng, ròi bị ỏng quận Vạn.kiếp (tửc Hưng đạo 
Vương) dùng mưu đảnh lừa. Lẩy tàu lỏn chỏ - cho 
về nước. Lại sai bọn người tài lặn, sung làm phu 
chở tàu. Khi ra ngoài bẽ, đêm rinh cho ngủ kỹ bèn 
lặn xuống nước dụt đáy tàu ra cho chết đuối hết, 
không một người nào đuọc về ! > Giặc nghe mưu ấy, 
bèn sinh lòng ngờ. Mói lại đắp thèm lũy, đào thỏm 
hào, làm kế sống tạm bợ ! Bề ngoài nói giảng hòa, 
bèn trong lỉnh mưu khốc. 

Nhà-vua sợ I 1 Ó tráo-trở, bèn ở bốn bèn cửa thành, 
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ngầm đặt quần phục. Rình giặc ra vào, bắt hơn ba 
nghìn quàn thảm-thinh của giặc, cùng năm-trăm con 
ngựa. Từ đỏ giặc không đảm ra nữa. Việc cho sử 
đi lại bèn cắt đứt. 

Khi ẩy quàn ta có hon nám vạn tinh binh, cùng 
lòng góp sức. Mà quàn giặc thua hoài, Dgồi đê chờ 
chốt! Trong khoảng chỉ, vạch, bắt, tha. qu}'ền ỏ- cả 
ta. Nhà.vua bèn sai các tưỏTig chia quàn ra đảnh cảc 
thành. Quốc Hu-ng lĩnh quản đảnh hai thành Điêu- 
kè, Thị-kiều (Đáp-càu), chủng đều ra đầu cả. Bọn 
Khả, Đại đảnh thành Tam-giang, hơn một tháng thì 
thành ấy hàng. Bọn Lè Triện, Lê Sát,Lê Lý, Lê Thụ, 
Lê Lãnh. Lê Hốt đảnh tbành Xương-giang. Bọn Lê 
Lự, Lỏ Bôi đảnh thành Ôn-khàu. Trong khoảng quay 
gót mẩy thánh đều vỡ. Chỉ cỏ bốn thành Đông-đô, 
cô-lộng, Tày-đổ, Chí-linb, là chưa hạ mà thổi. 

Liic trước Nhà-vua đỏng dinh ỏ' thành Phù.liệt, 
hơi xa với giặc. Sau bèn dò'i về dinh Bồ-đề ỏ’ bèn 
Bắc sông, đối viện với thành Đòng-đô, đễ dỏn dường 
về của chúng. Ngày đêm luyện-tập các tưởng ; kẻn 
thèm quàn-sĩ ; sắp dồ dùng đảnh thành ; chửa oai 
nuôi sức ; tập nghề võ ; giữ hiệu-lệnh phàn minh. 
Chia sai các tướng chẹn giữ cảc đường quan-ải, dứt 
quàn cứu-viện của giặc . 

Khi ăy cảc tướng-sĩ phẫn nhiều dàng thư khuyên 
Nhà.vua đảnh eảc nơi thành Đông-đô. 

Nhà-vua nỏi : 

— Đánh thcành là hạ sách ! Ta đánh vào thành 
vững, hàng thảng, hàng năm không hạ nôi. Quân ta 
sức mệt, khí nản. Nếu viện-binh của giặc lại đến thi 
trước mặt, sau lưng đều bị giặc dánh, đò là thể. 
nguy ! Khừng bẳng nuôi oai chứa sử'c, đê đợi ít 
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ngày. Viện-binh dứt thì thành tẩt phải hàng. Làm 
một dược hai, đỏ mới là kế vạn-toàn vậy. 

Năm Đinh-vị, ngày mồng-mười thảng sáu, tường 
giặc là Trần viễn Hằu đem năm vạn quân, một nghìn 
ngựa, từ Quảng.tày sang, cửu-vỉện các thành. Đến 
ải Pha-lủy (Nam-quan), tướng giữ ải của ta là bọn 
Lê Lựu, Lê Bôi, đảnh cho thua to, ckẻm hơn ba 
nghìn đầu. bắt được hơn năm trăm ngựa, cả phả 
được giặc mà về. 

Nước Minh cậy mình mạnh lớn, không trông 
gươngbánh xe dỗ trước, lại cho đem hơn hai mươi 
vạn quàn, ba vạn con ngựa, sai bọn rỗng-quản lã 
An.vièii.hầu Liễu Thăng, cùng Kiềm-quốc-công là 
Mộc Thạnh, Bảo-định-bá là Lương Min h, Dô.đốc là 
Thôi Tụ, Thượng-tliư là Lỷ Khánh, Hoàng Phúc,di 
chia làiii hai dường. Bọn Liễu Thăng từ ỏn-khàu 
tiến san , bọn Mộc Thạnh từ Vàn-nam đi lại, Ngày 
mười-tảm thảng chín, đều đến cả đàu biên-giới. 

Nhà-vua triệu các tướng bàn râng : 

— Giặc vốn khinh ta, cho người nước ta tinh nhủt- 
nhát, làu nay vẫn sợ oai giặc. Nghe tin đại-quân đến, 
tất la khiổp sợ. Huống chi lẫy mạnh lấn yểu, lẩy 
nhiều thắng ít, là sự chi thường. Giặc nào phải 
khổng biết luận đẽn : thế thua đưọ’c của đấy, đày ; 
cơ tuần-hoàn của thời-vận. Vả chăng quàn di cứu- 
cấp, cần nhất phải cho mau-chỏng. Quàn giặc tất 
nhiên cố sức di gãp đường. Tức như lời binh-phảp 
đả dạy:« Xô tới chỗ lợi mà ngày đi năm mươi dặm, 
tẩt quệ bậc thượng tướng ». Nay Liễu Thăng sang 
đày dường-sả xa xòi. Đem ba nghìn gái đẹp (?),khúa 
chiồug, dóng trống, hẹn cùng đi bang ngày ; long 
quả I khỏ vì mật.uhọc. 'i a lấy thong-lhá mà đợi 
quàn .nạt.nhạc, khùng có lẽ nào lù khùng thắng t 
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Bèn sai bọn Lè nhản Chú, Lè Sảt, Lê Thụ, Lê 
Lãnh, Lê Liệt, đem một vạn tinh binh, năm thởt 
voi, ngầm phục ở ải Chi-lầng đê đợi. 

Nguyên trước Lê Lựu giữ ải Pha-luy, thấy giặc 
đến lui giữ ải Truy. Giặc lại tiến đảnh ải Truy. Bọn 
Lô Sảt, Lê nhân Chú giữ Chi-lăng, giặc lại tiến bức 
Chi-lăng. Bọn Lê Sảt, Lô nhàn Chủ sai Lựu ra 
đánh, rồi giả vờ thua mà chạy. Quả-nhỉên qtiàngiặc 
mừng rổ-, Liễu Thăng thân đem đại-quàn tiến vào 
chỗ phục. Bọn Chủ, Sát tung hết quân phục ra, bốn 
mặt đều vây,xông đánh quàn giặc, cả phá được chúng 
chém bọn Liễu Thăng, Lý Khánlì, cùng hơn một vạn 
quàn giặc. Chiến-cụ của giặc, nhất thời bị đốt hết. 

Nhà-vua lại sai bọn Lè Lỷ, Lê văn An, đem quân 
đến tiếp. Tỳ-tưởng của giặc là bọn Thôi Tụ, Hoàng- 
Phúc, thu nhặt đảm quàn tàn, lại gượng tiến đến 
âi núi Mẵ-yên. 

Bọn Sảt, Chú, Lỷ, đem câc tường tung hết quân 
ra đảnh. Giặc lại thua to. Ta chẻm được hơn bai 
nghìn đầu; bắt được lừa, ngựa, trâu, bò. quần, 
lương, khi-giởi, không biết bao nhiêu mà kê ! 

Quan giặc cho là thành Xương-giang chưa vỡ, tự 
lấy làm chắc. Kịp khi tới Xương.giang, thăy thành 
đa bị hẩm rồi, tưng-hửng thãt-vọng, càng hoẵng, 
hốt cả sợ. Liền ngày đêm đắp lũy tự giữ lấy pháo 
hiệu làm tin, đê thông tin vòi cAc thành ờ Đông- 
đô, nghe tiếng pháo thì đến tiếp-ứng. rhễ nhưng 
cảc thành ờ Đông-đô, tự cứu mình không rồi, biết 
đâu đến chuyện khác ! 

Nhà-vua liền sai các tướng, mặt thủy, mặt bộ dều 
tiến, vây đảnh quán giặc. Lại chia quàn ra, chặn 
giữ cảc ải Ma-yên, Chi-lăng; Pha-lĩỉy, Bàng-quan. 
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Bọn Thồi Tụ, Hoàng Phúc muốn tiến khùng được; 
muốn lui không xong, bèn giả vờ xin hỏa. Nhà- 
vua nhất định từ chối không cho. Sai bọn Lê Hối, 
•Lê Vẫn, Lê Khôi, lĩnh ba nghìn quân, bốn thớt voi, 
cùng bọn Lỷ, Sát, Nhân Chủ, Văn An đánh phả 
quàn giặc. 

Giặc toàn quàn bị băm mẩt. Ta chém năm vạn 
đầu, bắt sống được Thôi Tụ, Hoàng Phúc cùng ho-n 
ba vạn quàn giặc. Giáo, mác, lừa, ngựa, vàng, bạc 
lụa, là, gẫm, đoạn, từng hòm, từng đống, chửa 
chất như núi, không thê kế xiết! 

Còn bọn Kiềm.quốc-công là Mộc.Thạnh, Bẫo- 
định-hà là Lương Minh, từ Vân-nam sang năm 
vạn quân, đỏng dồn ỏ' chợ Lê-hoa, cầm cự vơi bọn 
Lê Khả, Lè Trung, Lè Đại. Nhà-vua liệu chừng 
Mộc Thạnh tuồi già, trải việc đã nhiều , lại vốn 
nghe tiếng quàn ta, ttít ngòi nhìn sự thắng bại của 
quàn Liễu Thăng, không dảm tiến liều ! Liền viết 
thư kin bảo bọn Sảt, Khả, Đại, chỉ nên đặt quàn 
phục đế chờ, hãy chớ đảnh nhau vỏi giặc. 

Kịp khi quàn Liễu Thăng đã thua, Nhà-vua bèn 
lấy một viên Chĩ-huy, ba viên Thiên.hộ trong đám 
quàn bắt được, cùng là bằng sắc, ẩn-tin của Liễu 
Thăng; dưa sang trại quàn Mộc Thạnh ! 

Bên Mộc Thạnh trông thĩíy cả kinh, bèn chạy trốn, 
võ- lở, giầy, xẻo lên nhan ! Bọn Khả, Trung, Đại 
thừa thắng tung quàn duỗi đánh, chém hơn vạn 
dầu, bắt đưọ-c năm nghìn con ngựa ; cùng là klii- 
giới, vàng bạc, cua bâu, lụa là, không thễ đếm xiết. 

Khỉ ấy các thành giặc ỏ’ Đông-dô cùng các noi 
khác, nghe tin hai lộ cửu binh đều đã thua vơ, 
nhưng lòng còn nghi-hoặc, có điều chưa tin hết, nên 
vẫn còn đóng cửa thành chống giữ. 
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Xhà-vua bèn (lem Cíic tướng giặc bắt được là bọn 
riiỏi lụ, Hoàng Phúc cùng hon ba vạn quàn, hai 
vạn ngựa, vả các thử gươm, giảo, chiêng, trống, cờ 
tàn, sò sách, quả ấn Song-hô-phù của giặc, đẽ rao 
bảo các thành! Quàn giặc mỏi khiếp scỵ, đều cởi ảo- 
giáp xin hàng. 

Ngà}' mười-sáu tháng chạp, tướng giặc là Vưo-ng 
Thông, Mã Anh. Lý An, Tràn Tri, Nội-quan là Mã 
Kỳ, Sơn Thọ, Phương Chinh, Đặc Khiêm, cùng các 
viên chĩ-huy giữ thành Tày-dỏ là Hà Trung, giữ 
thành Chi-linh là Cao Tường, bèn đem tất cả cảc 
hạng ngụy quan (người nước ta làm quan với giặc) 
lỏn, nhỏ, và những nhùn-dàn nước ta bị bắt hiếp 
vào trong thành, đưa trả về đủ sổ. Chĩ xin được 
cho đem quàn về Tàu. 

Các tưởng-st cùng nhàn-dàn nước ta, không kề 
giậ,trẻ,trai,gái,bẩy làu khò vi mọi sựtàn-ảccũagiặc: 
giết hại cha, mẹ, bà con họ, bèn đem nhau cố xin 
Nhà.vua giết cho hổt bọn chúng đê bỏ giận cho 
Tròi, Đất, Thần, Dàn; đề hả lòng cảc Irung-thần, 
nghĩa-sĩ ; đế yên-ủi các hồn vô tội chịu oan khuất; 
đễ gột rửa nỗi nhục vò cùng cho Nước-Nhà ! 

Nhà-vua vời cáctưỏng cùng người trong nưỏc 
mà bảo họ rằng : 

— Một lòng báo oán là thường tình của con 
ngưòi ta.Nhưng không thích giết người là bản-tàm 
của bậc nhàn-giả. vả chăng người ta đã ra hàng 
mà ta lại giết di thì không cỏn gì không lành hơn 
nữa ! Dữ kỳ hả cải giận trong một sớm, mà chịu 
mang tiếng giết kẻ đầu hàng với muôn đòi, thì sao 
bằng đê sống hàng ức, vạn mạng ngưòi, mà dứt 
mối chiến-tranh vè sau cho hai nước ? sử xanh 
chép lại, nghìn thủa còn thơm ! Như thế lại không 
tốt đẹp hay sao ? 
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Bèn không nghe lời họ. Rỏi sai các tướng giải 
vây lui ra. Lại dưa cho hơn năm-trăm chiếc thuyền, 
chi cãp cho đủ lưong-thảo. Vả đem các tưởng giặc 
bắt được là bọn Thôi.Tụ, Hoàng Plnìc ; quân mỏi 
sang hơn hai vạn ; quả ấn Song-hô-phù của Liễu 
Thăng ; củng quân giặc trĩín thủ ỏ' cảc thênh, trai, 
gái, lớn nhỏ, hon ba mươi vạn ;giao cả cho tưỏng 
giặc là bọn Vương Thông ; bâng lòng cho hoặc thủy, 
hoặc bộ, tùy tiện muốn về đường nào thì về. Lại 
sai sứ dâng biễuxin lỗi. 

Khi bọn Vương Thông về tỏi Long.chàu, vua 
Minh đã biết trước quân Minh cùn-quẫn, việc đã 
đến thế, không còn làm thế nào được. Bèn sai sử- 
thần đem sắc-thư, truyền cho cảc tướng đem quân 
về Tàu, trả lại đẩt cho An-nam. Còn việc vào chầu 
dàng cống, lại theo lệ cũ đời Hồng-vỉỉ, thông sử đi 
lại. 

Tử đỏ giảo, mảc dẹp tan ; đất đai lãy lại ; trong 
nước thái.bình, nhân-dân yên nghiệp nhir cũ. 

Nbà-vua từ khi khỏi nghĩa, đến lúc bỉnh đuọc 
giặc, lấy lại được nuỏc, bao nhiêu giầy tò đi lại ở 
trong quân, đều sai vìín-thàn Nguyên Trãi làm ra. 

Hết cuốn thứ hai 


48 



CuốE) thứ ba 

Năm Mậu.ỉhân (1428), thảng ba, Nhà-vua hội hết 
cả các tướng cùng các quan văn, võ, định phong, 
hành thưởng. Cử theo công cao, tháp, mà sắp đặt 
phẳm cẩp. Lại chia trong nưởc làm mười lăm đạo. 
Mỗi đạo đặt quân coi gi ừ. Mỗi quân đặt một viên 
tỗng-quản ; lởn, nhỏ ràng-buộc nhau ; trong ngoài 
gìn-giữ nhau. Các đạo lại đặt ra chức Hảnh-khiên, 
chia giữ sô-sảch quân và dán. Sai sứ di cảc nơi, tể 
các thần kỳ cũa Núi, Sông, Đền, Miếu; lẽ tạ cảc lăng- 
tầm cốc triều vua Irước. Truy-tôn cảc Tồ-tông và 
dâng thêm thụy hiệu. 

Ngày mười bổn tháng tư, Nhà.vua lên ngôi Hoàng- 
đế, lấy niên hiệu là Thuận-thién. Bèn sai Nguyễn- 
Trẩi lồm bài « Bỉnh Ngô Bại Cáo ». Lời rẳng : 
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BÌNH NGÔ BẠỈ CẢO 

DỊCH ÂM 

Đại Thiên hành Hỏa, Hoàng-thượng nhược viết: 

Nhân, nghĩa chi cử, vụ tại an dản. 

Điểu phạt chi sư, mạc tiên khử bạo, 

Duy ngã Đại Việt chi quốc, 

Thực vi Văn-hiến chi bang. 

Sơn, xuyên chi phong vực ký thù. 

Năm Bắc chi phong tục diệc dị. 

Việt Triệu, Đinh, Lỷ, Tràn chi triệu tạo ngã quốc; 
Dư Hánj Đường, Tống, Nguyên nhi cốc đế nhẩt 

phương. 

Tuy cưởng, nhưọc thời hoặc bẩt đồng, 

Nhi hào-kiệt thể vị thường phạp. 

Cổ Lưu Cung tham công nhi thủ bại. 

Triệu Tiết hiếu đại nhi xúc vong ; 

Toa Đô kỳ cằm ư Hàm-tử quan ; 

Mã Nhi hựu ế ư Bạch-đằng hải. 

Kê chư vãng-cồ, 

Quyết hữu Minh-trưng. 

Khoảnh nhân Hồ chinh chi phiền-hà, 

Trí sử nhản.tâm chi cán-bạn. 
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Guồng Minh tử,khích, nháadĩ độc ngã dân ; 
Ngụy-đảns hoài gian, cảnh dĩ mãi ngậ quổc! 
Phiến, thương.sinh ư ngựợc diêm ; 

Hẩm xích .tử ư họa khanh! 

Khi thiên, v5ng dân* quỷ kể cải thiên-vạn trạng! 
Liên binh, kểt hấn, nẫm ác đãi nhị thập.niên! 
Bại nghĩa, thương nhàn, Kiền.khổn cơ-hồ dục tức! 
Trọng khoa, hậu liêm, sơn trạch mỹ-hửu ngkiẽt-di! 
Khai Kim trường tắc mạo lam chưửng nhi phủ 

sơn đào sa! 

Tbải minh, chàu tắc xủc giao long nhi cẳng yêu 

xảm hải! 

Nhiễu dản thiết huyèn lộc chi hạm tịnh! 

Điễn vật chức thủy cầm chi võng-la ! 
Côn-trùng, thảo.mộc, hàm bẩl đắc dĩ toại kỳ sinh! 
Quan quà, điên-liên, càu bẵt dắc dĩ an kỳ sở ; 
Tuấn sinh-linh chi huyết, dĩ nhuận kiệt-hiệt chi 

vẫn nha! 

Cực thổ, mộc chi công, dĩ sùng công, tư chi giải 

vu ! 

Chản lỷ chi chinh, dao trụng khổn! 

Lưrdièm chi trữ, trục giai không ! 

Quyểt Đỏng-hâi chi ba, bãt túc dĩ trạc kỳ ô! 
Khánh Nam-son chi trủc, bất túc dĩ thư kỳ ác ! 
Thần, nhàn chi sở cộng phẫn ! 

Thiồn. địa chi sỗr bãt dong ỉ 

Dư, phẵn tỉch Lam-sơn, 

Thè thân hoang-dă ; 

Niệm quổc thù khởi khả cộng đái. 

Thệ nghich-tặc nan dừ cáu sinh ! 

Thống tàm, tật thủ gỉẳ, Ihùy thập dư niên! 
Ngọa tầu, thường dỏm giả, cải phi nhãt nhật! 
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Phảt phẫn vong thực, mỗi nghiên đàm Thao- 

lược chi thư ; 

Tức cô, nghiệm kim, tế suy cửu hưng, vong chi lý. 
Đồ hồi chi chi, 

Mụ-my bất vong! 

Đương nghĩa binh sơ khởi chi thì, 

Chinh tặc thế phương trưo ng chi nhật. 

Nại dĩ : nhàn-tài thu diệp! 

Tuắn.kiệt thần tinh ! 

Bôn, tĩíu tiên, hậu giả ký phạp kỳ nhàn! 
Mưu-mô duy.ác giả hựu quả kỳ trợ! 

Bặc-dĩ cứu dàn chi niệm, mỗi uẫt uít nhi dục 

Đông! 

CỐ ư đăi hiền chi xa, thường cấp cấp nhi hư Tả ! 
Nhiên kỳ : dắc nhân chi hiệu, mang nhược vọng 

dương! 

Do kỷ chi tàm, thâm ư chửng nịch! 

Phẫn hung-đồ chi vị diệt ; 

Niệm quốc bộ chi do ehuàn ; 

Linh-sơn chi thực tận kiêm tuăn! 

Côi-huyện chi chúng vô nhất lữ ! 

Cái thiên dục khốn ngS dĩ giáng quyết nhiệm. 
CỔ dư ích lệ chi dĩ tẽ vu gian ! 

Yết ean vi kỳ, manh lệ chi đồ tử tập! 

Đầu giao hương sĩ, phụ-tử chi binh nhẫt tâm ! 
Dĩ nhược chổ cường, hoặc cồng nhàn chi bẫt bị. 
Dĩ quả địch cbúng, thường thiết phục dĩ xuất kỳ! 
Tốt năng dĩ .đại nghĩa nhi diệt hung-tàn ; 

Dĩ chí nhàn nhi dịch cường-bạo. 

Bồ-đằng chi dinh khu diện xiết V 
Trà-lân chi trúc phả, hôi phi! 

Sĩ khi dĩ chi icli tăng ! 

Quân thanh dĩ chi đại chấn 1 
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Trần Tri, Scm Thọ chi đồ, văn phong nhi trĩ phảch Ị 
Lỷ An,Phương Chinh chi bổi, giả tức dĩ thâu sinh! 
Thừa thắng trường khu, Tây-kinh ký vi ngã lỉữu. 
Tuyến phong tiển thủ, Đòng-đô tàn phục cựu 

cương. 

Ninh-kiều chi huyết thành xuyên, lưu linh vạn lý ! 
Tổt-động chi thi mẩn dã, di xủ thiên niên ! 

Trần Hiệp tặc chi phúc tàm, kỷ cưu kỳ thủ ! 

Lý Lương tặc chi gian tố, hựu hộc quyết thi! 
Vương Thông lý loạn nhi phần giả ich phần ! 

Mả Ánh cứu đấu nhi nộ giả ich nộ ! 

Bỉ trí cùng nhi lực tận, thúc thủ đãi vong ! 

Ngã mưu phạt nhi tâm công, bát chiến tự khuát! 
Vị bỉ bất dịch tàm nhi cải lự. 

Khởi ý phục tảc nghiệt dĩ tốc cô ! 

Chăp nhất kỷ chi kiến nhi giá hộa ư tha nhân ; 
Tham nhất thi chi công, nhi di tiếu ư thièn hạ ! 
Toại sử Tuyèn-đức chi giảo dồng, độc binhvô 3 r ẽm! 
Viên mạnh Thạnh, Thăng chi nọa tưởng, dĩ du 

cửu phần! 

Đinh-vị cửu nguyệt, Liễu Thăng tự dẫn binh, do 
Ôn-khàu nhi tiến. 

Bản niên thập nguyệt, Mộc Thạnh diộc phàn dạo 
tự Ván-nam nhi lai. 

Dư tiền kỷ tuyên phục tốt tắc hiềm, dĩ tồi kỳ phong; 
Hậu hựu diệu kỳ binh tiệt lộ, dĩ đoạn kỳ thực. 
Thập-bảt nhật, Liễu Thăng kỳ vi ngã sở công, kể 
trụy ư Chi.lăng chi dă ! 

Nhị-thập nhật, Liễu Thăng hựu vi ngă sỏ'bại thận 
tử ư Mã-yẻn chi sơn! 

Nhị-thập-ngũ nhật, Bảo-dịnh-bả Lương Minh trập 
hằm nhí tỐDg khu ỉ 
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Nhị-thập^bảt nhật, Thựợng-íhư tào Lý Khánh, 
kể cùng nhi vẫn cảnh ! 

Ngã ký nghinh nhận nhi giải ! 

Bỉ tức đảo qua tương còng ! 

Ký nhi tứ diện thiêm bình dĩ bao vi ; 

Ký dĩ thập-nguyệt trung tuần nhị diễu diệt. 

Vién manh tỳ-hưu chi sĩ ; 

Thân sử trảo-nha chi thần ; 

Am-tượng nhi hà thủy can ! 

Ma đao nhi sơn thạch khuyết! 

Nhẫt cỗ nhi kình khoa, ngạc đoạn ! 

Tải cồ nhi điều tản, huân kinh ! 

Quyểt hội nghĩ ư băng-đê ! 

Chấn cương-phong ư khô-diệp ! 

Đô-đốc Thôi Tụ tẩt hành nhi tống khoản ! 
Thượng-thư Hoàng Phủc diện phọc nhi tựu cầm! 
Cương-thi tắc ư Lạng-sơn, Lạng-giang chi đồ ! 
Tiên huyết xich ư Xương-giang, Binh- than chi 

thủy! 

Phong vân vị chi biển sẳc ! 

Nhật, nguyệt thảm dĩ vô quang ! 

Kỷ Vân-natn binh vi ngà quân sở ách ư Lê.quan, 
tự dồng nghi, khư-ảt nhi tièn dĩ phả dởm ! 

Kỷ Mộc Thạnh đẳng vi ngã quân sỡ bại ư Cằn. 
trạm, toại lạn tạ, bôn hội nhi cận đẳc Ihoảt thân ! 
Lãnh-câu chi huyết chử lưu, giang thùy vị chi ô 

” yết ! 

Đan-xả chi thi sơn tích, dã thảo vị chi ân hồng ! 
Lưỡng lộ cứu binh, kỷ bất toàn chủng nhi câu bại! 
Cảc thành cùngkhẫu, suất tương giải giảp dĩ xuắt 

hàng! 

Tặc thủ thành cằm, bí ký trạo khõn thủ khắt liên 

chi vĩ t 
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Thần-vũ bẩt sảt, dư diệc thê Thượng.đế hiểu sinh 

chi tâm! 

Tham-tướng Phương Chinh, Nội'quan Mã Kỳ 
đẳng, tiên cẫp thuyền ngũ bách dư sưu, ký độ hải 
nhi do thả hồn phi phảch tảng ! 

Tống-binh Vương Thông, Thaui-ckinh Mã Ảnh 
đẳng, hựu cấp mã sỗ thiên dư thăt, dĩ hoàn quốc nhi 
ỉch tự cồ lật, tâm kinh ! 

Bỉ ký úy tử, tham sinh, nhi tu hiểu hữu thành. 

Dư dĩ toàn quàn vi thượng, nhi dừ dán đẳc tức. 
Phi duy kế mưu chi cực kỳ thàm-viễn ; 
ức diệc cồ kim chi sở vị kiến-văn ! 

Xẩ-tắc dĩ chi điện-an. 

Sơn xuyên dĩ chi cẳi quản. 

Kièn-khôn ký bĩ nhi phục thải. 

Nhật, Nguyệt, kỷ hổi nhi phục minh. 

Vu dĩ khai vạn thế thải-bình chi cơ ! 

Vu dĩ tuyết -thièn-cồ vô cùng chi sỉ! 

Cải do Thiên, Địa, Tổ, rông chi linh hữu dĩ âm 
tưỏrng, mặc-hựu nhi trí nhiên dă ; 
ô.-hô! 

Nhắt nhung đại (tịnh, bất thành vỏ cạnh chi công ! 
Từ hải vĩnh thanh, dẫm bổ d 11}-làn chi cảo ! 

Bả cảo Thiên-hạ. 

Hàm sử văn, tri! 
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DỊCH NGHĨA 


Thay Trời giảo-lióa, Hoàng.thương truyền rằng: 

Làm Tiệc trọng nhân vì nghĩa, cốt .là yêu đám 
lương-dàn. 

Cất quàn hỏi tội, cửu đời, trước phải trừ loài 
tàn-bạo ! 

Thử xét nưỏc nhà : Đại Việt. 

Vổn là xứ-sở văn-minh. 

C5i bờ của sồng, núi đã chia. 

Phong-tục của Bắc, Nam cũng khác. 

Từ Triệu Đinh, Lý, Trầii,đS dựng thành một nước; 
Cùng Hán, Đường, Tổng, Nguyên, đều làm chúa 

một phương. 

Dù mạnh yểu cỏ lúc không đều ; 

Nhưng hào-kiột chưa đời nào thiếu ! 

Cho nên : Triệu Tiết thích lờn mà mau mẵt ! 
Lưu Cung tham công mà hỏa thua ! 

Mã Nhi đã chết ở bê Bạeh-đằng ỉ 
Toa Đồ lại tù ở ải Hàm-tử ! 

xẻt về đời trước, 

Gương đã rõ ràng 1 

Gần đây vi họ H5 phép ngặt, lệnh phiền ; 

Đẽn nỗi khiến dàn nưởc lòng lìa, dạ oản. 

Giặc Mỉríh dờm-đở, bèn mượu thế tần dàtí t 
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Lũ nịnh gìan-tham, nổ- cam lòng bán nườc ! 

Dầy con đỏ xuống hang tối ! 

Thui dàn den bằng lửa nồng ! 

Dối trò-i, lừa người, mẹo bày ra cỏ nghìn muôn 

cách ! 

Tràn quàn, gây chuyện, ảc chửa lại ngót hái mươi 

năm ! 

Trái nghĩa, hại nhàn, lỗ Trời Đất tưỏ-ng chừng 

tẳt hẳn ! 

Thu nhiều, lấy nặng, lọi núi, chằm, vét chẳng sót 

đàu ! 

Kẻ khai mỏ vàng thì dào non, dai cát, mà nưởc 

độc dảm nài. 

Người lẫy ngọc trai thi lặn biên dắn thân mà rồng 
& thiêng chẳng quản. 

Giết-hại vật thì dệt ra lưới bắt chim trả ! 

Quay rối dân thì đặt ra bẫy bắt hươu đen! 

Bon long-dong côi-cút, dều không tìm được chỗ 
y nương thàn! 

Dù sàu, bọ, cỏ, cày, cũng không biết cỏ ngày vui 

sống ! 

Béo nanh, miệng, bao phường kiệt-kiệt, rủt-bòn 

mảu-mủ sỉnh.linh! 

Đẹp đền-đài khắp ngẵ công, tư, họài.phi công 

trình xây-dựng. 

Nơi châu-quận, tliuế-sưu nặng lắm t 
Miền nhà quê kbung-cửi sạch không ! 

Thảo biên Đổng cho cạn sông, không đủ đê gột 

hết dơ ! 

Chặt núi Nam cho trụi tre, không đủ đề chóp 

hết tội ! 

Thần, Dân đều phải căm giận ! 

Trừí, Đẩt, lẽ nào cỏ dung 1 
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*Ta, cất bước núi Lam : 

Nương thân nội cỏ. 

Nghĩ thù nước, Trời không chung đội! 

Thề giặc ngoài, thế chẳng sổng đôi ! 

Vò dàu, nát ruột, kế đã hơn mười năm ! 

Nếm mật, nằm chông, nào phải mỏi một sớm! 
Quên bữa chỉ vì lòng tửc-bực, sách lược-thao 

thường vẫn đọc, bàn. 
Theo xưa mà nghiệm việc đời nay, lẽ hưng-phế 

kỹ-càng suy-xẻt. 

Tấm lòng khôi-phục. 

Thức, ngủ không quẻn ! 

Quân nghĩa ta mới nôi lúc dầu, 

Thế giặc nó chinh đương còn mạnh. 

Khốn nôi : tuăn-kiệt như sao buôi sớm! 

Nhàn-tàỉ như lả mùa thu ! 

Bên minh thua, chạy, đã thiếu tay sai; 

Trong trường tính-toan lại it người giúp. 
Nhưng sổt ruột cứu bằy dân-chủng, Ihưòng bồn- 
chồn muốn đảnh sang Đông ; 

Nên sắp xe đợi bậc hiền.tài, vẫn thành.kinh bỏ 
không phía Tả. 

Thế nhưng: mở-mịt như trông ra bễ, ngườị cỏ 
thẫy ai ! 

Vội vàng hơn VỚI đắm dò, ta mto nản dạ ! 

Giận lu giặc chưa đến ngàv tuyệt diệt! 

Thương nước-nhà còn đương bư<Vc long-đong! 
Cơm Linh-sơn chịu thiếu hàng tuần! 

Quân Côi-huyện không còn thành đội! 

Chẵc trời muốn thử người đê g : ao cho cộng-vièc; 
Nèn Ta càng gắng chi, dê vượt khỏi gian .nan! 

Vĩ bẻ làm cờ, dàn cầy-cuỗc nối theo tứ phía ! 
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Rượu hòa llỉẻm nước, quùncha-con vốn dốc một 

lòng ! 

Đánh người hoặc nhân lủc hở cơ, yểu đè đưọc 

mạnh Ị 

Bày kế thường đặt quàn mai phục, ít địch nỗi 

nhiều. 

Bút lại : lẩy đại-nghĩa mà diệt lũ hung.tàn ; 

Lẫy chí-nhàn mà thay được phường 
cường-bạo. 

Quân Đồ-bằng sẩm vang, chớp nhoảng! 
Giặc Trà-lân nứa chẻ, tro bay ! 

Hăng-hải vì thế tăng thêm ; 

Tiếng-tăm từ đỏ lừng-lãy ! 

Lũ Trần Tri, Sơn Thọ, vía tan theo gió ! 

Bọn Lý An, Phương Chinh, sổng tạm từng hơi! 
Thừa thắng đuối dài, chiểm-cứ được thành Tây- 

kinh trước. 

Kẻn tài tiến đảnh, thu phục hểt đẩt ĐôDg-đôxưa! 
Ninh-kiều mâu chảy thành sông, tanh láy muôn 

dặm! 

Tốt-động thày nằm đầy nội, đê thối nghinthu! 
Lỷ Lương là sâu mọt dàn, ta dã đem phanh xảc ! 
Trần Hiệp là tay cliủn quàn giặc, cũng bị bêu dầu! 
Vương Thông dẹp loạn mà nơi chảy lại chảy thêm. 
Mã Ánh gỡ đòn mà kẻ giận càng giận dữ ! 

Tri đã cùn, sức đã kiệt, chúng bó tay đợi chết 

biết sao ! 

Phả bằng mưu, công bằng lòng, ta không đảnh 

mà được là thế. 

Tưởng cbúng tất biết nghĩ và đỗi bụng-dạ. 

Nào ngờ còn gày chuyện đề thêm tội.tỉnh. 

Gieo tai-vạ cho kẽ khác, chỉ chẩptheo ý-kiến riêng 

mình. 
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Làm trò cười cho người đời, bỏitham được thành 

công chốc lảt. 

Xui-khiến thằng nliãi ranh Tuyên đức, không 

chán dụng bỉnh ! 
Bèn sai phưòng lu’ỏ'ng khỗ Thạnh, Thăng, (lem 

dau chữa cháy ! 

Thảng chín Binb-mìú Liễu Thăng lự dẫn quàn 
do Ổn-khàu tiến đánh. 

Thảng mười năm ấy, Mộc Thạnh cũng chia ngả 
từ Vàn-nam kéo sang. 

Ta : Trước đã kén quàn phục nãp nơi hiếm-yếu, 
đảnh cho tan dội tiên-phong. 

Sau lại cho kỳ-binh chẹn lối đi về, cắt cho 
đứt dường lương-thực. 

Ngày mười-tảm, mắc mưu Ềr ải Chi.lăng, Liễu 
Thăng đã bị ta đánh bại ! 

Ng/iy haỉ.mươi, thua trận ở núi Yèn-ngựa, Liễu 
Thăng lại bị ta chém đàu ! 

Ngày hai mưoũ lă n, Bảo-dịnh-bả là LươugMinh, 
trận vỡ phải liều mình. 

Ngày hai raưo i tám, Thượng thư Tào lả Lý Khảnh 
kế cùn tự dàm cồ ! 

Ta đã tiến đậu đưọ'c dãy ! 

Nỏ liền giở giáo đảnh nhau, 

Kế đỏ thêm quân bốn mặt đế bao vày ! 

Hẹn đến trung tuần tháng mười là diệt hết ! 

Bèn sai các tướng nanh.vuốt, 

Đem theo những lính hùm-beo, 

Voi uống mà cạn nưóc sông ! 

Dao mồi đủ lỏ’ <h\ núi ! 

Một trận mà bồn lình, ch('m ngạc! 

Hai trận mả xây nghé, tan dàn ! 
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Tưới tố kiến bằng thể nưởc tràn ! 

Rung lả khô bằng làn gió mạnh. 

Đô-đốc Thôi Tụ quỳ gối mà đưa lễ ; 

Thượng-thư Hoàng Phúc, tro- mặt mà nộp mình ! 
Xác chết dầy cả đường Lạng-sơn, Lạng-giang-! 
Mảu chảy đỏ cả nước Binh-than, Xương-thủy ! 
Muôn dặm giỏ, mày, đôi màu ảm-đạm ! 

Hai vầng nhật, nguyệt, ảnh-sảng lu lờ ! 

Quản Vàn-nam bị ta chẹn lối ở Lê-quan, tự ngờ 
sợ, bàng.hoàng, mà vỡ cả mật ! 

Bọn Mộc Thạnh bị ta đảnh bại & Cần.trạm, tự 
giày xẻo, tan vỡ, chỉ thoát được thàn ! 

Lãnh-càu mảu chảy trôi chày, nước sông khóc 

thảm ! 

Đan-xả thày chồng bằng núi, cỏ nội đẫm lidng ! 
Quàn cửu hai đường, chưa kịp quanh chấn đã vỡ! 
Giặc làn cảc ngả, cùng nhau cởi giáp xin hàng ! 
Tướng giặc bị tù, thủ sa bẫy dã vẫy đuôi xin 

mạng ! 

Oai than không giết, Trời chi cồng nên m&lượng 

hiếu sinh ! 

Bọn Tham-tưởng Phương Chính,Nội-quan Mã Kỳ, 
căp trước cho hon năm trăm thuyền, vưọt bê rôi 
mà / vẫn bồn xiêu, Via lạc. 

Bọng Tông-binh Vương Thông, Tham-chỉnh Mã 
Ảnh, về nưởc rồi mà còn lòng khiếp người run ! 
Nỏ đẩ tham sống, sợ chết, mà thực bụng giảng 

hòa 

Ta lấy toàn quàn là hơn, đê cho dàn nghỉ sức. 
Chẳng những mưu.kế thực sâu-xa tột bực ! 

Mà cũng xưa nay chưa nghe thãy bao giờ ! 

Non sồng rày đã khảc xưa ! 
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Xả.tẳc từ đày yèn vững ! 

Ảnh Ác, Thỏ tối rồi lại sảng ! 

Lể Kiền-khôn cùng mãi phải thông ! 

Đê gây-dựng nền thải-bình cho muôn đời i 
Đê gội-rửa nhục vô-cùng cho cả nưôc ! 

Cũng là nhờ Trời, Đất, Tỗ-tông linh-thiêưg, đã 
ngẫm-ngẫm phù-hộ mà được như thế này! 

Than ôi! Mảng giáp dẹp yên hết cả, gày được nên 
công-nghiệp phi thường. 

Bổn phương phẳng-lặng từ nay, bảo cho biểtcuộc 
đời đồi mới. 

Bá cảo tbiên-hạ, 

Đâu đấy đều hay ! 

TRÍCH - LỤC 

BẢN DỊCH CỦA cụ BÙI KỶ 

Tượng mảng : 

Việc nhản-nghĩa cốt ỏ* yên dân, 

Quân điếu-phạt chỉ vi khứ bạo, 

Như nước Việt ta từ trước, 

Vốn xưng văn-hiến dã làu, 

Sơn-hà cương-vực dã chia, 

Phong-tục bắc nam cũng khác. 

Từ Đỉnh, Lê, Lý, Trần, gày nền độc-lập, 

Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên, hùng-cử một 
phương, 

Dâu cường nhược cỏ lủc khốc nhau, 

Song hào-kiệt đời nào cũng có. 

Vậy nên 

Lưu Cung sợ uy mất Via, 

Triệu Tiết nghe tiếng giật mình, 

Cửa Hàm*tử giết tươi Toa Độ, 
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Sông Bạch-dang bắl sống Ò Ma, 

Xét xem cô- tích, 

Đả có minh.trưng, 

Vừa rồi 

Vi họ Mồ chính-sự phiền-hà, 

Đế trong nước nhàn-dàn oản bạn, 

Quàn cường Minh đă thừa-co’ tứ ngược, 

Bọn gian-tà còn bán nước càu vinh, 

Nướng dân den trên ngọn lửa hung-tàn, 

Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai-vạ. 

Chước dối đủ muôn nghìn khoẻ, 

Ác chứa ngót hai mưoi năm. 

Bại nliàn-nghĩa nát cả càn-kliôn, 

Nặng khóa-iiễm vét không sơn-trạch 
Nào lẻn rừng đào mỏ, nào xuống bê mò châu, 
Nào hố bẫy hươu đen, nào lưới dò chim trả, 
Tàn-bại cả cỏn-trùng tbảo-mộc, 

Nheo-nhóo thay! quan quả điên liên 
Kẻ há miệng, đứa nhe răng, máu mỡ bấy ! no- 
nê chưa chán, 

Nay xây nhà, mai đắp đẩt, chân tay nào pliục- 
dịch cho vừa, 

Nặng-nề về những nỗi phu-phen, 

Bắt-bở mất cả nghề canli-cửi. 

Độc-ảc thay ! trúc rừng không ghi hết tội, 
Qơ-bíỉn thay ! nưởc bê khôn rửa sạch mùi, 

Lẽ nào trời đất tha cho, 

Ai bảo thần-nhân nhịn đưọ'c. 

Ta đáy : 

Núi Lam-son dĩíy nghĩa, 
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Chốn, lioang-dă nương mình, 

Ngắm non sông CM111 nồi thế thù, 

Thề sống chết cùng quân nghịch-tặc, 

Đau lõng nhức óc, chốc là mười mấy nắng mưa, 
Nếm mật nằm gai, há phải một hai sởm toi, 

Quên ăn vì giận, sách lược-thao suy-xét đã linh, 
Ngẫm trước đến nay, lẽ hưng-phế dắn-đo càng kỹ. 
Những trằn-trọc trong con mộng-mị, 

Chỉ băn.khoăn một nỗi dồ hồi. 

Yừa khi cờ nghĩa dẫy lên, 

Chính lúc qnân thù đang thịnh. 

Lại ngặt vì : 

Tuấn-kiệt như sao buổi sỏ'm, 

Nhàn-tài như lả mùa thu, 

Việc bôn-tẫu thiếu kẻ đõ-đàn, 

Nơi duy ác hiếm người bàn-bạc. 

Đòi phen vùng-vẫy, vẫn đăm-đăm con mắt dục đổng 
Mấy thủa dợi chờ, luống đằng-đằng cỗ xehư-tả, 

Thế mà trông người, người càngvắng ngắt, vẫn mịt- 
mù như kẻ vọng dương, 

Thế mà tự ta, ta phải lo toan, tliôm vội-vã như kh 
chửng nịch, 

Phần thì -giận hung-dồ ngang-dọc, 

Phần thì lo quốc-bộ khó-kliăn, 

Khi Linh-Sơn lương hết mă} f tuần, 

Khi Khôi.huyện quàn không một đội, 

Có lẽ trời muổn trao cho gánh nặng, bắt trải qua 
bách chiết thiên ma, 

Cho nên ta cố gắng gan bền, chấp hết cả nhất sinh 
thập tử. 





Múa đầu gậy ngọn cờ phẩt-phởi, ngỏng vân-nghô 
bốn cõi đan hồ, 

Mở tiệc quàn chén rưọu ngọt-ngào, khắp tướng.sĩ 
một lòng phụ-tử. 

Thế giặc mạnh, ta yếu mà ta địch nồi, 

Quân giặc nhiều, ta ít mà ta được luôn. 

. Dọn hay : 

Dem đại nghĩa đế thắng hung-tàn, 

Lấy chí nhàn mà thay cường-bạo. 

Trận Bồ-đằng sấm vang sẻt dậy, 

Miền Trà-lân trúc phả tro bay, 

Sĩ-khi đã hăng, 

Quân-thanh càng mạnh. 

Trần Trí, Sơn Thọ, mẩt Via chạy tan. 

Phương Chinh, Quí An tìm dường trốn-tránh. 

Đánh Tày-kinh phá tan thế giặc, 

Lấy Đông-đô thu lại cõi xưa, 

Dưói Ninh-kièu mảu chảy thành sông, 

Bến Tụy-động xác đầy ngoài nội. 

Trần Hiệp đă thiệt mạng, 

Lý Lương lại phơi thày. 

Vương Thông hết cấp lo-lường, 

Mã Anh khôn đường cứu-đỡ 

Nỏ đã trí cùng lực kiệt, bỏ tay không biết tính sao, 
Ta đây mưu phạt tàm công, chẳng đánh mà người 
chịu khuất. 

Tưởng nó đă thay lòng đối dạ, biết lẽ tởi lui, 

Ngờ đàu còn kiểm kể tlm phương, gày mầm tội- 
nghiệt. 

Cậy mình là phải, chỉ quen dò vạ cho người, 
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Tham công một thời, chẳng bô bày trò dỏ--duốc. 
Đến nỗi đứa trẻ con như Tuyên-đửc, nhàm vổ 
khỏng thỏi. 

Lại sai dò nhúl-nhát như Thạnh, Thăng đem dầu 
chữa chảy. 

Năm Đinh-mùi Ihángchín, 

Liễu Thăng tự Kliàu-ổn tiến sang, (1) 

Mộc Thạnh tự Yân-nam kẻo đến. 

Ta đã điều binh thù hiềm, đê ngan lối Bắc-quân, 
Ta lại sai tướng chẹn ngang, đê tuyệt đưòng 
lương.đạo. 

Mười-tảm, Liễu Thăng thua ở Chi-lăng, (2) 
Hai.mươi, Liễu Thăng chết ỏ - Mă-yên, 
Hai-mưo-i-lÌTi, Lương Minh trận vong, 
Hai.mươi-tảm, Lý Khảnh tự vẫn, 

Lưỡi dao ta đang sắc, 

Ngọn giáo giặc phải lùi, 

Lại thêm quàn bổn mặt vây thành 
Hẹn dến rằm tháng mười diệt tặc. 

Sĩ-tốt ra oai tì-lìô, 

Thần-thứ đủ mặt trảo nha. 

Gươm mài đả, đả núi cũng mòn, 

Voi uống nưởc, nước sồng phải cạn. 

Đánh một trận sạch khồng kinh.ngạc. 

Đảnh hai trận tan-tác chim-muông. 

Cơn giỏ to trút sạch lả khô, 

Tò kiến hông sụt toang dê cũ. 

(!) Tiéng sany VỚI cháy không theo niêm. 

(2) Tiếng ỉàny với dạo không theo niêm. Hoỉ chỗ này ỉà tự-sự 
có the dùng lối tàn hành, không theo niêm cũng đươc. 



Thôi Tụ phải qui mà xin lối, 

Hoàng Phúc tự trói đê hàng. 

Lạng-giang, Lạng-sơn, thây chất đầy đồng, 
Xương-giang, Bình-than, mảu trôi đỏ nước. 
Ghè-gớm thay Ị sắc phong-vàn phải đôi, 

Thảtn-đạm thay ! sảng nhậí-nguyệl phải mờ. 

Binh Vân-nam nghẽn ở Lè.hoa, sợ mà mít mật. 
Quân Mộc Thạnh tan chưng Căn-trạm, chạy dê 
thoát thản, 

Suối máu Lãnh-càu, nước sông rền.rĩ, 

Thành xương Đan-xá, cỏ nội đầnt-dìa. 

Hai mặt cứu-binh, cắm đău trốn chạy, 

Các thành cùng khấu, cởi giáp xuống đầu. 

Bắt tưởng giặc mang về, nỏ da vẫy đuôi phục tội, 
Thê lòng trời bất sảt, ta cũng mở đường hiếu sinh. 
Ma Ký, Phương Chinh, cãp cho năm trăm chiếc 
thuyền, ra đến bẽ chưa thỏi trổng ngực, 

Vương Thông, Ma Anh, phát cho vài nghìn cỗ ngựa, 
về đển Tàu còn đô mò-hỏi. 

Nỏ đã sợ chết cầu hòa, mở lòng thủ-phục, 

Ta muốn toàn quân lảm cổt, cả nước nghỉ-ngơi. 
Thể mới là mưu-kể thật khôn, 

Vả lại suốt xưa nay chưa có. 

Giang-san từ đày mở mặt, 

Xă-tắctừ đàyvững-bền. 

Nhăt-nguyệt hối mà lại minh, 

Kiền-khôn bĩ mà lại thải. 

Nền vạn thế xùy nôn chăn-chẳn. 

Thẹnngìn thu rửa sạch làu-làu. 
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Thể là nhờ trời đắt tồ-tông khôn-thiêng giủp-đổ- 
cho nước ta vậy. 

Than ôi ! 

vẫy -Vùng một mảnh nhung-y, nên cỏng đại định. 
Phẳng.lặng bốn bề thái.vũ, mỏ' hội vĩnh-thanh, 

Bá cảo xa gần. 

Ngỏ cùng nghe biẽt. 

* 

Ạ # 

Nguyên trước Nhà-vua kinh-doanh việc bốn 
phương, Bắc dảnh giặc Minh, Nam đuôi quAn Lào, 
mình trải trăm trận, đến đàu dược dẩ} r , chỉ dùng eó 
quan võ là bọn Lê Thạch, Lê Lễ, Lè Sảt, Lê Vấn, Lê 
Lý, Lê Ngân, ba mươi lăm người; quan văn là bọn 
Lê văn Linh Lê quốc Hưng ; cùng những quàn-thàn 
như cha, con; hai trăm thiết.kỵ, hai trăm nghĩa-sĩ, 
hai trăm dũng.sĩ và mười bốn thớt voi. Còn bọn 
chuyên-chở lương-lhảo, cùng già yếu đi hộ-vệ vợ 
con, cũng chỉ hai nghìn người mà thôi. 

Trước dỏ cỏ tên Hồ Ông, là con đứa ăn-mảy, đôi 
tên là Cầm Quý, nhận bảo là con-chảu vua Trần. 
Khi ẵy người trong nước khồ vì những chính-lệnh 
ngặt-nghèo của giặc, mong tìm được người làm chủ. 
Mà Nhà-vua thì nóng lòng muốn diệt giặc cứu dân, 
bèn sai người đốn dựng làm vua, đê quyền-nghi 
công-việc một thì, nênban đầu cũng chẳng kén-chọn 
gì hiền hay ngu, thực hay giả. Sau khi giặc yên, cảc 
quan đều dồng BỜ cổ róc can. Cho là Hồ Ông không 
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có cồng gì vói dàn, sao đáng an trên ngòi trưóc 
mọi người, nên trừ di cho sóm. 

Nhà-vua biết thổ là phải, nhưng lòng cỏn không 
I1Ỡ, lại càng hậu.đãi thêm. 

Hắn tự biết người trong nước không phục, trong 
lòng hỗ thẹn, bèn ngầm cùng tên giặc là Văn Duệ 
thông mưu làm phản, dễ cho mau đảng tội chết! 
Chẳng phải«tự mình làm mình »thì đàu đến nỗi thễ ! 

Trong khi muôn việc có rỗi, Nhà.vua thường cùng 
các quanbàn.luận về duyên-cỏ’thịnh suy, được, mất 
từ xưa đen nay. Cùng là giặc Ngô sờ dĩ thua, Nhà- 
vua sở dĩ thắng là vì cỏ' làm sao ? 

Cảc quan đều nói rằng : 

— Người Ngô hình-phạt' tàn-ác, chinh-lệnh ngô- 
ngược, mat hết cả lòng dân. Nhà-vua làm trái lại 
đạo của chúng, lẫy nhàu mà thay bạo, lẩy trị mà 
thay loạn, vì thể cho nẻn thành công dược naau- 
chỏng là thế ! 

Nhà-vua phán rằng : 

— Lời các thầy nỏi, tuy là đủng lẽ, nhưng cũng 
còn cỏ diều chưa biết. Trẫm trưởc gặp lúc loạn.ly, 
nương mình ở Lam-sơn, vốn cũng mong giữ toàn 
được tinh-mệnh mà thòi ! Ban đầu cũng không cỏ 
lỏng muốn lẫy thiôn-hạ. Đến khi quàn giặc càng 
ngày càng tàn.ác, dAn không sao sống.nôi ! Bao 
nhiêu ngưòi trí-tlnVc, dều bị chủng liẫm-hại. Trẫm 
đã chịu khánh-kiệt cả gia-tài đề thờ-pliụng chúng ! 
Vậy mà chúng vẫn đem lõng muốn hại Trẫm,không 
chịu buông tha! Việc khỏi uglxĩa, thực cũng là bấtr 
dắc-dĩ mà Trẫm phải làm t Trong lủc ãy, Trẫm,thàn 
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trọ què ngưàri, VỌ’, cou, thâu-thích, đều lán-lạc hết ! 
Cơm khòng đủ hai bữa! Áo không phàn Đông, Hè ! 
Lẫn gặp nạn ở núi Chi-linh, quàn thua, lương hốt! 
Trời kia bắt lỏng ta phải khò, tri ta phải mệt, đến 
thế là cùng ! . . . Trầm thường dụ bảo các tưỏng-sí 
rằng: « Hoạn-nạn mới gày nồi nưỏ’c! Lo -phiền mới 
đúc nên tãi ! Cải khốn-khồ ngày nay là tròi thử ta 
đó mà thỏi ! Các thầy nên giữ vững lòng xưa, câu- 
thận, chỏ’ vì thế mà chán-nản ». Vậy mà tưửng-sĩ 
cùng dần dần lần trốn ! Theo Trâm trong cơn hoạn- 
nạn, mười người không đưọ’c lỉíy một, hai! Còn bỏ 
Trẫm mà đi, thì đại-loại là phường ấy cả ! Kẽ như 
lúc ẩy, nào ngô’ lại có ngày nay ! May mà Trời chán 
đửa giặc ! Phàm lúc giặc làm cho Trẫm cùn, tri 
Trẫm lại càng thêm rộng ! Phàm cách giặc làm cho 
Trầm khố, lỏng Trẫm lại càng thỏm bền. Trước 
kia quàn-línli dói thiếu, giò' lại nhờ lưo-ng của 
giặc mà số trừ - súc của ta càng sẵn ! Trước kia 
quàn.linh lằn-trốn, giò’ lại mượn binh của giặc, mà 
trở giáo đế chúng dánh nhau ! Giặc cỏ bao nhiêu 
mác, mộc, cung, tên. ấy là giúp cho ta dùng làm 
chiến-cụ !• Giặc có bao nhiêu bạc, vàng, của báu, 
ẩy là cung cho ta lấy làm quàn-lương ! Cải mà 
chủng muốn dùng để hại ta, lại trở lại làm hại 
chủng! Cái mà chúng muốn dùng đễ đánh ta, lại trở 
lại đế đảnh chúng ! Chẳng những thế mà thôi : Kìa 
như nước Ai-lao, với Trâm là nưóc láug-giềng, 
trước vẫn cùng nhau giao-hảo. Khi Trẫm bị giạc vay 
khốn, đem quàn sang nương-nhờ. Nghĩ rằng môi 
hô’, răng lạnh, thể nào chúng cũng chứa ta ! Nào 
ngờ quàn dạ thú, lõng lang, thấy ta bị taĩ-vạ, thì lỉíy 
làm vui-sướng I Rỏi thông tin vói giặc, ngarn chửa 
raưu gian, muốn dề bắt vợ con của quần ta 1 Vậy mà 
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ta tìm cách đẽ đối-phó YỞi chúng, thật là thong thẳ 
có thừa ! Nỏ vốn tròng vào quàn giặc đê đánh-úp 
ta ! Ta cũng nhàn vào thể nó, đẽ đánh lui giặc ! Nỏ 
vốn lấy khách đẩi ta ! Ta cũng lấy khách mà xử nỏ ! 
Phàin ý I1Ỏ muốn làm gì, la ttĩt biết trước ! vẻ nỏ 
muốn động đàu, ta tất chẹn trước ! Cho nên có thê 
lấy dất dai của nó, làm nơi chửa quàn cho ta ; lấy 
hiếm-trộ' của nỏ, làm nơi lừa giặc của ta ! Binh.pháp 
dạy : « Lấy khách làm chủ, lấy chủ làm khảch », cỏ 
lẽ là như thế chăng ? Thế nhưng Trẫm đối-dãi vời 
ai cũng hết lòng tliàuh-thực. Thà người phụ ta, ta 
chó' phụ người ! Phàm kẻ bất bình vì một việc nhỏ, 
mà dem lòng kia khác, Trâm thưòng tha thử,dong 
cho có lối đỗi lỗi. Tuy nhiều khi chúng trở mặt làm 
thù ngay, nhưng Trẫm thường tin-dùng như gan-dạ ! 
Biết đôi lỗi thì thỏi, kliỏng bói lòng-tìm vết làm gì ! 
Ấy cũng là bỏ'i Trẫm trải nhiều lo nghĩ, nếm đủ 
gian-nan, cho nên biết nén lỏng nhịn tức, không 
lãy việc nhỏ mà hại nghĩa lòn, không lẩy ý gần mà 
nlĩăng mưu xa. Trong khoảng vua, tồi, lẩy nghĩa cả 
mà xử với nhau, thân như ruột thịt, cỏ gì mà pbải 
ngờ-vực. Thế cho nên cỏ thê được lòng người, mà 
ai ai cũng vui lòng tin theo. Tuy vậy, trong khi hoạn- 
nạn, mười chết, một sống, kẽ làm vào nguy-biêm là 
thường ! Ngày nay may dược thành công, là do 
Hoàng-Thiên giủp-đỡ, mà Tò Tiên Trẫm chứa nhàn 
tích đức đẩ làu, cũng ngĩím-ngầm plùi-hộ, cho nên 
mới được thế. .Đòi sau kẻ làm con-cháu Trâm, 
hưởng cải giàu-sang ẩy, thì phải nghĩ đến Tồ, Tòng 
Trẫm tich-lùy nhàn-đửc dã bao nhiêu là ngày, 
tháng ; cùng công-phu Trẫm khai sáng cơ-nghiộp 
bao nhiồu là khỏ khăn ! Mặc những gấm-yóc rực- 
rỡ, thì phải nghĩ đển Trẫm ngùý xưa ổo, ỉỊuần làtn- 
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lữ; không kề Đông, iiè ! Hương những cồ-bàn ngon- 
lành, thì phải nghĩ đến Trẫm ngày xưa hàng tháng 
thiếu lương, chịu đói nhịn khát! Thấy đền-clài lộng- 
lẫy, thì phải nghĩ đến Trẫm ngày xưa ăn mưa, nằm 
cát, trốn lủi núi rừng ! Thẩycung-tăn đòng, đẹp, thi 
phải nghĩ đến Trẫm ngày xưa thẩt-thễu quê người, 
vợ con tan-tác ! Nôn nhỏ' rằng Mệnh Trời nào chắc 
được không thường, tất phải suy-tinh nỗi khó khi 
mưu-toan việc dễ. Nghiệp lớn khỏ gây mà dễ hỏng, 
tẩtphải can.thận lúc đau mà lo tính về sau. Phải 
đề-phòng đầu mối họa-loạn, có khi vì yên-òn mà 
gây nên. Phải đón-ngằn ý-ngliĩ kiêu-xa, có khi vì 
sung-sướng mà sinh sự l Cộ như.tliế thi họa là mỏi 
giữ-gln đuực. Nên Trẫm nghĩ làm ra bộ sách này, 
thực là rất trông-mong cho con-cbáu đời sau ! 
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PHU-LUC 


ỉ Lời bình (I) 

Âm không cùng thì Dương không nầy. Loạn 
không cực thì đức không sinh. Đó là lời bàn thông- 
thường xưa, nay ! Nước Việt ta từ nhà Nhuàn-Hồ 
trải đạo, trong nưỏc mất trònG mong. Người Minh 
nhân dịp ấy đem quàn sang lấn. Giả.vờ làm quàn 
nhàtt-nghĩa ; ngấm-ngằm tính việc xàm-lăng ! Tàn. 
hại nhàn.dàn ; cướp lãy của bảu. Rồi đỏ gồm nuốt 
nữỏ-c ta, chia đặt quận, huyện. Thay-đòi phong-tục 
của ta ; hiẽp trao quan-tưởc của họ. Dàn ta trong lúc 
ấy. đã khố về chinh-lệnh nhà Hồ nghiẻm-ngặt, lại 
thảm nỗi quan-lại bên Minh rút-bòn ! Quàn-chúng 
thờ-than, không kêu-gọi vào đàu cho được ! Dù 
đương-thời cỏ những trang quyền-biến, tri-thửc, 
cung chẳng qua nốu hình, lần bóng, trảnh tiếng, 
trổn đời đê giữ mình cho khỏi bị hại mà thôi! 

Ví không cỏ bậc Thảnh-nhàn ra, thu lại đảm dồn 
tan tản, cưu cho vận nưởc.long.đong, thì ngôn-rigữ 

.Của các quan đời Vỉnh-trị. 
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ta đã nói theo Tàu ; ảp-mỉi ta đã mặc theo Tàu, cíàn- 
chủng biết lấy ai nương-nhờ ? Ngòi nước biết bao 
giờ khôi-phục ? 

Trời giúp nước ta, đốc sinh ra dửc. 

Thái-lỗ Cao hoãng-dế chúng ta, lấy tài thông- 
minh, tri, dũng ; làm việc hỏi tội, cửu dàn. Trong 
lúc mỏi cất quàn khởi nghĩa : Không đễ cho quan- 
tưỏc dụ nổi: không đe cho oai-thế hiếp nỗi. Tuy gặp 
lúc nhièu-nlnvo-ng, mà lòng càng \Trng ; trải cơn cun. 
quần mà chí càng hăng. Tới khi tiếng nghĩa đồn dậy, 
gươm thần vung d li, mà các đìíng-tưỏng, mưu-thàn 
xúm lại như mày họp ! Tướng võ thi bọn Trịnh Khả, 
Lê Xi, thường lập được công to. Tưỏng văn thì bọn 
Nguyễn Trãi, Văn Linh, hằng bày ra kế giỏi ... Cho 
nên có thè lấy dược ít mã địch đưọc nhiều, lấy yểu 
mù chống nỗi mạnh! vả chăng trong lúc xồng-pha 
háng trận,khổng quên nghièn-cứu lược-thao. Có khi 
đặt mai-phục mà dùng kỳ-binh. cỏ khi nó định lừa 
mà ta phản lại! Tiến quận Vua như chẻ cây nửa ! 
Phả lù giặc như bi* cành khô ! Các tưóng bên Minh, 
dù hùng-liỏ như bọn Liẽu Thăng, Lương Minh, đều 
thua trận mà tnãl dầu ! mưu-tri như bọn Thôi Tụ 
Hoàng Phúc, cũng hết ke mà dương mất ! Lũ giặc 
hơn hai uiươi. năm, quét trừ trong một sớm ! Mạt 
non sông từ đỏ đồi mỏi ! Ảnh Nhạt, Nguyệt, từ đó 
lại trong ! Đất-cát lại đẩl-cát nưúc Nam ! Nhàn-dàn 
lại nhân.dàn giống Việt ! Ảo-xiém, phong-tục, lại 
đúng như xưa ! Nền-nếp, moi-gièng, lại sảng như cu! 
Nhà.vua đả làm xong việc đuôi trừ quản tàn-bạo, 
lại suy rộng lấm lòng « khỏng ham giết người ». 
Phàm những quân, tưởng ngưòi Minh bị bắt, đồu 
cấp thuyền cho đưa về nước, khiến cho hơn mười 
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vạn người (lược đội đức tải sinh. Nếu chẳng phải 
bậc Thần Võ không căn giết người, có sao được thế ? 
Gia-dĩ hiều đạo giao-hảo láng-giềng, rõ nghĩa tôn- 
trọng nước lem. Liền sai sử-than, sửa lại việc 
liòa-hảo cũ. Tỏ ra răng : cỏng-việc thuận trời, giữ 
nước, nếu chẳng phải bậc người hiêu sâu về nghĩa- 
ỷ của Thảnh-hiền, cỏ dỗ được như thế dàu ! 

Xin xét về đời cỗ mà bình-phỉim chuyện đó : Vũ- 
đế nhà Triệu cùng vua Hán đều tự làm vua nước 
mình, gồm có đất ỏ- ngoài Ngũ-lĩnh, đỏng dô ở 
Phiên-ngu, thật là vua anh-hùng. Thế nhưng chẳng 
qua cũng là một người Tàu sang cai-trị nưởc ta, chưa 
được chinli-thống. Vua Tícn-hoàng nhà Đinh, đảnh 
tan mười hai Sứ-quàn, thống nliẫt được bản.dồ,dựng 
nẻn nưỏc ta, thực làvuachính-thống. Thế nhưng lỡ 
vì không cẫn-thận đề-phòng việc nhỏ, gây ra sự 
chẳng lành, mà nước cùng mĩỉt theo. Vua Thải.tồ 
nhà Lỷ, nhàn vua Ngọa-triệu thất đức,bèncóThiên- 
hạ. Nhưng về nghĩa vua, tôi, sai, trái danh-phận, 
không thề không mang thẹn ỏ'trong Trời, Đất! Vua 
Thái-tông nhà Trần, nhàn vua Chiỏu-hoàng quả 
yêu, bèn chiếm ngổi bàu ; nhưng vẽ trong buồng-lhe, 
ỉf lỗi dạo hẫng, không thề không đề cười mãi đến 
muôn đời ! Còn Nhà-vua thì từ núi Lam mà khỏi 
nghĩa, giận giặc Tàu mà cất quàn. Rút lại cỏ thê lẵy 
nhàn mà gĩềt lũ bất nhân ; lấy chính mà dảnh 
phường bãt chính ; khôỉ-phục nước ta sau hồi giặc 
Minh ; gồm lẩy thiên-hạ ở tay người Minh. . . Tởi 
khi mảnh giảp dẹp yên, bốn phương plùíng-lặng, 
ban lời đại-cáo, đẽ lên ngôi vua. Đưọ‘c nước như 
vậy kề rất là chinh-đáng. Sách dạy rằng : « Người 
quan-tử trọng sự ở cho chinh ». Lại nói rằng : Bậc 
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vương-giâ trọng sự nhất-thổng ». Nhà-vua dã dược 
như thế vậy ! Lại rổ mực-thườc trị nước, biết phẻp- 
tắc truyền nhà, soạn ra sảch Thực Lục, bày.tỏ nỗi 
khó-khăn gày nên vưong-nghiệp, đê răn-bảo con- 
chảu đời sau : chớ lấy giàu-sang mà sinh kiêu-xa ; 
chớ lấy yốn-vui mà nhăng phòng-ngừa. Ấy, dựng 
nghiệp, dễ mối là thế ! Kìa những việc làm của các 
vua Triệu, Binh, Lý, Trân, cỏ sảnh bì đàu được 
một phần muôn ? 

Công-đức của Nhà-vua to.tát : đất rộng, trời dài! 

Ân-trạch cùa Nhà-vua thấm.nhuần : non cao, 
biền cả ! 

Vậy thì Tông-miểu được bền. Đế-nghiệp dưọc 
vững, cho đến ức, vạn năm, đều là nhờ ở công, 
dức của Nhà-vua gày nên vậy. . . 
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DỊCH ẢM 

Duy Thuận - thiên lục niên, tuế thử Quý-sửu, 
nhuận bảt nguyệt, nhị thập-nhị nhật. 

Thái - tô Cao hoàng Đế tàn thiên. Bản niên thập 
nguyệt, nhị-thập lam nhật, tảng vu Lam . sơn chi 
Vĩnh-lìíng. 

Đế tinh Lê, hủy Lợi. Tằng-tô hủy Hối. Tlianh-hóa 
phủ nhân dă. Thường nhất nhật du Lam-sơn, kiến 
chúng diêu quần phi, tường nhiễu ư Lam-sơn chi hạ, 
nhược chủng nhàn tụ hội chi trạng ; viết : « Thử giai 
xứ dă ! » Nhàn lỷ gia cư yên. Tam-niên nhi sản. 
nghiệp thành. Tử-tôn nhật phồn ; nô-lệ nhật chúng. 
Kiến bang, khải thố, thực CO' ư thử yôn. Tự thị thế 
vi nhất phương Quàn-trưởng. 

Hoàng-tơ húy Đinh, khắc thừa kỳ gia, dĩ kể tiên 
chi, hữu chúng chi thiên dư nhân. 

Hoàng-tỗ lỷ Nguyễn-thị, tối hữu hiền-liạnh, sinh 
nhị tử, trưởng viết Tòng, thứ viết Khoảng : 

Đế chi 

Hoàng-khảo dă: khải-đế từ-lường, hưu-hưu lạc 
thiện, hiếu dưỡng tản-khách. Lân.cảnh chi dồn, thị 
dồng nliăt gia. Thị dĩ nhân mạc bĩít cảm kỳ án nhi 
phục kỳ nghĩa dă. 


81 



Hoàng-tỷ Trịnh-tliị hủy Tlnvong, cần ư phụ dạo. 
Khuê-raỏn hòa mục , gia nhật ích xương. Sinh tam 
tử : bá viết Học, Trọng viết Trừ, quỷ tắc. 

Đế dẵ.Bá thụ Tồ, Phụ, chi truyền, bất hạnh đoản 
mệnh. 

Đế thừa Tồ, phụ chi nghiệp duy cần. Tuy thì tao 
đại-loạn nhi chí thả ích kiên. Hối tích son-làm, dĩ 
giá-sắc vi nghiệp. Do k\' phẫn cường-tặc chi lăng-bạo 
vưu chuyên tâm ư tliao-lược chi thư. Khảnh-kiệt 
gia-tư, hậu dải tần-khách. 

Mậu-tuất khỏi tập nghĩa binh, đồn Lạc - thủy 
thượng. Tiền hậu phàm sỗ phập dư chiến, giai thiết 
phục, xuất kỷ, tỵ nhuệ, thừa tệ ; dĩ quả địch chúng; 
dĩ nhược chế cường. 

Bính-ngọ chiến ư Tốt-động, đại tiệp, toại tiến vi 
Đông-đô. Đinh-vỵ tặc viện An-viễn-hầu Liễu Thăng 
lĩnh binh thập vạn, do Quảng-tày tiốn ; Kiềm-quốc- 
cồng Mộc Thạnh, lĩnh binh ngũ vạn do Vân-nam 
tiến. Chi-lăng nhất chiến, Liều Thăng thụ thủ ; trảm 
tặc chúng sồ vạn dư cấp ; Sinh cằm lặc tưởng Hoàng 
Phúc, Thỏi Tụ đẳng tam bảch dư nhân, quàn-hạ 
tam vạn dư khấu, sỏ’ hoạch Liễu Thăng sắc mệnh, 
binh phù, tốngVàn-nam quân. Mộc Thạnh kiến chi; 
cử chúng tiêu hội. Trảm quắc sinh cầm, bất khả đàn 
kỷ. Thời trăn thủ Đông-quan thành, Thảnh-sơn hầu 
Vương Thông đẳng tiên dử ngã quân giảng hòa vi 
dịnli, chỉ thị thỉnh minh ư. Nhị-hà chi thượng. Cảc 
xứ trấn thủ thành-trì, câu khai môn xuất hàng. Phàm 
sỏ’cầm hoạch tặc nhàn, cập cảc thành hàng tốt, cai 
thập dư vạn khau, nhăt giai phỏng hoàn. Thủy lộ 
tống hiệu thuyền ngũ bảch du suu. Lục lộ ứng phó 
khấu lưo’ng, cưởc lực. Giới trấp quân sĩ, thu-hào 
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nhất vô sỏ- phạm. Luố ng quốc tự thị thòng hiếu, nắc 
Nam vô sự. Mang-lễ, Ai-lao, câu nhập bản-đồ ; 
Chiẻm-lhành, Đồ-bà, hàng hải tu cống. 

Đế tiều y hãn thực, phàm lục tài nhi quốc trung 
đại trị. Chi thị băng. 

Thuận.thiên lục niên, Quý-sửu, Thập nguyệt, Cát 
nhật, Vinh-lộc Đại-phu, Nhập-nội Hành-khiên, Tri 
Tam Quàn Sự, thần Nguyễn Trai phụng Sắc soạn. 


Hàn-làm-viện đãi-chế, thần Vũ vãn Phỉ 
phụng thư. 



DỊCH NGHĨA 


Duy hiệu Thuận-thiên năm thử sảu, là năm Quý- 
sửu tháng tám nhuận, ngày hai mươi hai, đức Thái, 
tồ Cao-hoàng đế chầu Trời. Thảng mười năm ẩy, 
ngày hai mươi ba, tảng ở Vĩnh.lăng thuộc Lam.sơn. 

Nhà-vua, họ Lê hủy Lọi. 

Tằng-Tô húy Hối, là người phủ Thanh-hóa. Từng 
cỏ một ngày đến chơi Lam.son, thấy các chim bay 
hàng đàn, liệng quanh ở dưởi núi Lam.sơn, như vẻ 
đông người hội-họp ; liền nói rằng : « Chồ này tốt 
đây ! » Nhàn dời nhà đến ở. Ba năm mà gây nên 
sản-nghiệp ; con-châu ngày một đông ; tôi - tớ ngày 
một nhiều. Việc dựng nước, mỏ* đất, thực gày nền 
từ đó. Từ đó dời đò'i làm chúa một phương, 

Hoàng-tỗ húy Đính, nối được nghiệp nhà, đề kế 
chí người trước, có dàn đến ho-n nghìn người. 

Hoàng-tô-tỷ họ Nguyễn, rãt có nết hiền, sinh ha 1 
con .* trưởng là 'long, thử là Khoảng, ấy là. 

Hoàng-khảo của 

Nhà-vua .- hòa.nhã, hiền-lành, vui-vẻ, thích làm 
việc thiện, chiều-đăi khảch-khửa. Dân ở cõi bôn, coi 
cũng như một nhà. Vi thế không ai không cảm ngài 
vì ơn-đức và phục ngài vì nghĩa-klii. 



Hoàng-t\ r họ Trịnh, húy là Thương, chìím-chỉ đạo 
đàn-bà ; buồng-thc hòa-thuận, nhà ngày càng thịnh. 
Sinh ba con : cả là Học, giữa là Trử, út là Nhà- 
vua. Ỏng Cả chịu cơ-nghiệp của ộng, cha truyền lại, 
không nm} r ngắn sổ. 

Nha-vua nối nghiệp ông, cha, rất là kính-cần. 
Tuy gặp thi loạn lởn, mà chi càng bền. Lằn dăuvào 
núi rừng, chăm nghề cày-căy. Bởi ngài giận quán 
giặc cường-bạo lấn-hiếp, nên càng chuyên tàm về 
các sách thao-lược. Khánh-kiệt của nhà, hậu.đăi 
khảch-khửa. . . 

Năm Mậu.tutít, bắt đàu họp tạp quân-ngliĩa, đóng 
đồn trên sông Lạc-thủy. Trưó'C sau gồm hai mươi 
mấy trận đánh, đều dặt mai-phục ! dùng kỳ-binh ; 
lánh qnàn hấng ; lừa lúc mệt ; lấy ít địch nhiều ; lẫy 
yếu chống mạnh. , . 

Năm Bỉnh-ngọ, đảnh ở Tốt-động (giò' thuộc Hà. 
đòng), được lớn. Bèn tiến lên vây Đồng-dô (Hà-nội). 

Năm Đinh-vị, quàn cứu-viện của giặc là An-viễn- 
hìtu Liễu Thăng, dem mười vạn quàn từQuảng-tây 
tiến sang ; Kiềm-quốc-cônglà Mộc Thạnh, đem năm 
vạn quàn từ Vàn.nam tiến sang. Một trận đánh ở 
Chi.lăng, Liễu Thăng nộp đầu ; chém quàn giặc 
bơn vài vạn.; bẳt sống dược tướng giặc là lũ Thôi 
Tụ, Hoàng Phúc hơn ba trăm người ; quân-linh hơn 
ba vạn miệng. Đem tơ sắc cùng binh-phù bắt dược 
của Liễu Thăng đưa sang cho quân Vàn.nam. Mộc 
Thạnh thĩíy thể, dem quân đêm trốn. Nào chém đầu, 
nào bắt sổng, không tlỉẽ xiết chỏp. Khi ấy trấn-thủ 
ở thành Đỏng.quan, là bọn Thảnh.sơn.hau Vương 
Thông, trước đă cùng quân ta giảng hòa chưa quyết, 
đến bày giờ xin ra thề ỏ’ Ịrồn sông Nhị-hà. Cảc kẻ 
trấn-thủ thành-trì cầc.iiơi, đều mở cửa ra hàng. 
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Phàm những quàn giặc bắt được, cùng linh dầu 
hàng ở các thành gồm hơn mưòi vạn miệng, nhất 
thiết dều tha vè. Đường thủy đưa cho ho-n năm trăm 
thuyền hiệu. Đường bộ cấp cho lưo’ng un cùng phu 
gánh. Răn-bảo quàn-sĩ, mảy may khống xàni-phạm 
một chút nào. Hai nưỏc từ đó thông sứ hòa.hảo. 
Nam, Bắc yên việc. Mang-lễ, Ai-Lao, dều vào bản 
đồ. Chiẻm.thành, Đồ-bà, vượt bễ đến cống. 

Nlià-vua dậy sớm, ăn trưa, gồm sáu năm mà 
trong nước thịnh-trị. Tới nay băng 

Thuận-thiên năm thử sáu, Quý.sửu, thảng mười, 
ngày lành, Vinh-Lộc đại-phu Nhập-nội Hành.khiên, 
chủ việc Ba Quàn, tôi là Nguyên Trãi phụng 
Sắc, soạn. 


Hàn-làm-viện đãi chế tôi là Vũ văn Phỉ 
phụng vỉết 
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BẠT 

Cuốn « Lam - sơn thực lục» có phải do tuy 
Nguyền Trãi viết không ? 

Đọc văn bia Vĩnh-lăng, theo bản trường Viễn- 
dông Bác-cò đã dập dược và in ra, ta iliáy đoạn 
đâu văn bia ấy tức là đoạn đầu cuốn sách này. 
Văn bia ấy là cua Nguyền Trãi soạn, vậy cuốn sách 
này tức cũng do Nguyễn Trãi soạn . Một là vì 
dọng ■văn rất giổny nhau. Hai là vi không có lẽ 
ông Trãi là một tay văn-hào, phụng sắc viết bia, 
kề cung là một việc trọng, lại lười mà chép cả 
đoạn ở một cuôn sách do ngưò'ỉ khác vièt như vậy. 
Ba là vì Irong sách chỉ nhắc dén Nguyền Trãi ve 
việc giữ giấy tờ trong quáiuvà viết bài Binh Ngô 
đại cáo. Còn chỗ nói đế/ỉ các văn-thần có công 
giúp Nhà-vua mỏ- nước, thì chỉ kề có Lè văn Linh 
và Bùi quốc Hưng. Ấy là ông Trãi tự minh khièm- 
iổn không dám tự-nhận là hạng khaỉ-quốc nguyên- 
huân. Nếu người khác viết thì có lẽ nào chỗ đỏ 
lại bỏ tên Nynyễn Trãi cho được ? 

Vậy thi sao trong lời tựa vua Lè Thải-lb lại tự 
nói là mình viết ? Mà trong lời binh người sau lại 
cụng nhận là cua Nhà-vua vièt ? Cái đó không có 
gỉ tậ : Nhà.vua sai ông Trãi viểt hộ minh, cũng 


87 



như vỉèt hộ bài Bỉnh Ngô đại cáo mà ihôỉ. Bọc 
suốt cuốn sách mù coi, nếu quả vua Lè tự viết, tlù 
dù Ngài hiểu thắng đến đáu, cung không tự tán- 
iạng minh đến như thế ! Huống chì Nhà-vua lại 
không phải người hiến thắng. Vê việc lấy nước 
làm vua, một thi rằng : Bủn chi cũng muốn yên 
thân, không có lòng muốn lấy thiên-hạ ; hai thi 
rung : Nhờ Tb-tlẻn nhân đức, trời, đất, phù-Iìộ, 
nên mới được thế ỉ Cho đến dưới bài lựa cung chỉ 
xưng minh là Chứa động Lam-sơn, cái hiệu lúc 
còn làm một vị « lang mường » nho-nhỏ... 

Tiéc rằng sách đã qua tay các quan đời Vĩnh- 
trị được vua cho phép đem các sách riêng của họ 
mà bù thèm vào ! Họ bù thêm vào được cái gì ? 
Được mấy đoạn truyện thì hoang-đường, văn thì 
dốt-nát, mà tôi đã vạch ra trong khi dịch... 

Trừ cái vết nhỏ ấy ra, thi « Lam-sơn thực lục » 
chỉnh là một hòn ngọc ở trong mở sử-ỉiệu nước 
nhà. Cái giả-trị nỏ ở chỗ người đương-lhờỉ chép 
việc đương-thời. Bổi với các sử-gia, những tài- 
ỉiện như thể chẳng phải là dề kiếm. 

Vi lề áy, tôi dịch « Lam-sơn thực lục ». 

Đêm Thãt-tịch Giảp-thản (1944) 

Tại nhà xuất-bản TẦN VIỆT 

BÀO THẦN 
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NHỈ XUẨT-BÌN tắn việt 

sáng-lập năm 1937 

với sự họp.tác của các liọc-giả và 
nhả-văn danh-tiếng Trung, Nam, Bắc 

đá xuãt-bản trên 350 thứ sách chia ra 
lầm nhiều loại. 

Hiện còn những thứ mỏi : 

I.— SÁCH GIÁO-KHOA BẬC TRUNG-HỌC 

A.— LOẠI BIÊN-KHẢO VÀ PHIẺN-DỊCH 

1. — Việt-nam sử lược của Trần trọng Kim (làn thứ 

năm 

(Nam-Việt 150đ. — Ngoài Nam-Việt 160đ.) 

2. — Việl-nam văn phạm của ba ồng : 

Phạm Duy Khiêm Bùi Kỷ và Trần trọng Kim. 
(Lần thứ 7 — in trên giăy trắng — Nam-Việt 
55đ. — Các nơi 60đ.) 

3. — Quổc-văn cụ-tliề của cụ Ưu-Thiên Bùi Kỷ 

(Lần thử ba—giả Nam-Việt 42đ.—Các nơi 45đ.) 

4. — Việt Thỉ của Trằn trọng Kim 

(Lần thứ 2 — giá Nam-Việt 42đ.—Các nơi45đ.) 

5. — Đường Thi của Trần trọng Kim 

(Đang in làn thử 2.) 

6. — Tìeu-học Việt-nam văn-phạm của Trần trọng 

Kim,Bùi Kỷ,Nguyễn quang Oảnh (in lần thứ ba) 
(Giá 22đ. — Ngoài Nam-Việt 24đ.) 

7. — Sơ-học luân-lg của Tràn trọng Kim 

(Giả 23đ. — Ngoài Nam-Việt 26d.) 

8 — Việt-nam thi-văn giảng luận 

của Hà nhu* Chi — Giảo-sư trưởng Quỡc-hỌc 
Ngồ đình Diệm — Huế. 


59 



Tập ì (Từ? khởi-thuy đển cuổi thể-k5' 18). Gồm 
có những luận-đề về : Ca-dao và Tục-ngữ 
Truyện Trinh thử — Truyện Trê Cóc — Nguyễn 
Trài — Vua Lê Thảnh-tông — Nguyễn bỉnh 
Khièm — Nguyễn Hang — Lê quí Đôn — Đoàn 
thị Điềm — ôn như hầu — Nguyễn huy Tự — 
Lê thị Ngọc Hân. 

(Dùng Irong các lóp Đệ-ngĩi 
và Đệ-tam bậc Trung-học;. 

(Đang in — lần thứ 3.) 

9 .— Việt-nam thỉ-văn gịẫng-luận 

Tập II (Thế-kỷ thứ lt>). Gồm có những luận- 
đề về : Nguyễn Du — Hồ xuân Hương — Bà 
huyện Thanh-quan — Nguyền công Trừ — Cao bá 
Quát — Cao bả Nhạ — Phan huy Vịnh — Nguyễn 
dinh Chieu — Tôn t họ Tưởng — Chu mạnh Trinh 
— Nguyễn Khuyến và Trần tế Xương. 

(Dùng trong các lớp Đệ-lử 
và Đệ-nhị bạc Trung-Học) 

(In lần thứ hai — Giá Nam Việt 120đ. — các 
nơi 130đ.) 

10— Việt-nam văn-học' giảng-hinh của Phạm văn 
Diêu (giáo-sư trương Trung.học Khải-Định — 
Huế). 

Một khoa-bản dảp-ứng mọi mong chờ của các 
bạn họe-sinh Đệ-tứ và tìệ-nhị chuyên khoa. 

(Giả Õ0d. — Ngoài Nam việt 5ấđ.) 

B — LOẠI CỒ VĂN CHÚ-TIIÍCH 
1 — Truyện Thú ụ Kiều của Nguyền Du 
do Bùi Kỷ và Trần trọng Kim hiệu-khảo 
(in trèn giẩy trắng gia N.v õõd.— Các nơi 60đ.) 

2. — Truyện Hoa Tiên của Nguyễn huy Tự 

do cụ Tỏn thẫt ĩ.ương chú-thĩch. 

(Đang in làn thử 2.) 

3. — Chinh-phụ úỊỊám khúc của Đoàn thị Điếm 

đ ° cụ Tổn Thật Lương chủ-thich (ỉn lần thứ ha) 
(Giố N.v. 32đ. — Cốc nơi 35đ.) 
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4 .— Cung-oán ngâm khúc 

do cụ Tôn Thẫt Lương chủ-thich (in lần thử tư) 
(Giả N. V. 16đ. — Các noi 17đ.) 
ỹ. Lục Vàn Tiên của Nguyễn đình Chiều, sửa 
đủng theo hàn p. .ĩ. B Trương vĩnh Kỷ phảt 
hành năm 1889 - cỏ thêm phàn chú-thich. 

(Đang in làn thử 4). 

6. — Truyện Trè Cóc 

do cụ Bùi Kỷ hiệu-ctính (in làn thử ba trên 
giẫy trắng) 

(Giả N.v. I2d. — Các nơi 13đ.) 

7. — Truyện Trinh thử 

do cụ Bùi Kỷ hiệu-đinh íin lần thử ba) 

(Giả N.v. I2đ- — Các nơi 13đ.) 

8. — Lục súc tranh công 

do cụ Bùi Kỷ hiệu-đinh (in làn thử ba) 

(Giá 6đ. — Ngáài Nam-Việi 7đ. 

9. — Truyện Phan Trần do Thi-Nham chú-thich 

(Đang in lần thứ 3.) 

10. — Nguyễn Cư Trinh với quyền Sãi Vãi do hai ông 
Lê ngọc Trụ và Phạm văn Luật chủ-thích và 
dẫn-giải. 

(Giá 20đ. — Ngoài Nam Việt 22đ.) 

11. — Hoa Điêu tranh năng 
do cụ Bùi K5 r hiệu-đinh. 

(Giả 5đ. — Ngoài Nam Việt 6đ.) 

12. — Hạnh Thục Ca của Nguyên nhưọc Thị 

do cụ Trần trọng Kim phiên dịch rà chủ-thich. 
(Giả 9đ. — Ngoài Nam Việt lOđ ) 

13. — Ngư Tiều vấn đáp Y-thuật của cụ Đồ CHlÈU 
(tảc-giả Lục Vàn Tiên) do Phan văn Hùm 
hiệu-đinh và chú-thích — .Nhượng Tổng tăng- 
blnh bồ-chú. 

(Giả Nam Việt 60đ. — Cốc nơi G5đ) 
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li. — Nhị Độ Mai do Thi-Nham đinh-chinh và chủ- 
Ihich. 

(Đang in lần thứ 3) 

16. — Bích-cáu kỳ ngộ do Thi-Nham đinh-chinh và 
chủ-lhich. 

(Đang in lằn thử 3) 

16. — Nữ Tú-iùi và Bân-nữ thán do Thi-Nham 

chủ-thích. 

(Giá l()đ. — Ngoài Nam Việt 17đ.) 

17. — Gia-huấn Ca do Thi-Nham chú-tlúch. 

(Đang in lần thứ 3) 

16. — Nliị ihập.tử hiểu do Cao huy Giu chủ-thich. 

(Làn thứ hai Giả N. V. 12đ.—các nơi 13đ.) 
10. — Quan Âm thị kính do Thi-Nham chú-thích. 
(Giạ N. V. 12đ. — Các nơi 13đ.) 

II.— SẮCH GIÁO-KHOA quõc-tế 

Mới có bún 

Thằng ngưò-i gố tức là quyên « Les Aventures 
de Pinnocchio ». Bản dịch của Bửu-Kế. 

Được giải nhắt cuộc Ihi tCêu.thugết của Hội phụ 
huynh học-sinh Việt-nam. 

Họa-sĩ Mạnh Quỳnh minh-liọn. Ấn-loát: 36 hỉnh 
màu, 17 hình đen. Bia jn Offset 4 màu. 

(Giả Nam-Việt 36đ. — Các nơi 39d.) 

III — SÁCH KHẢO CỨU 
1- Vươug Dương Minh của Đào trinh Nhĩít 
(Giả 32đ. — Nam Việt 36đ ) 

2.— Việt sử giai thoại của tìào trinh Nhất 
(Giá 20đ. — Ngoài Nam Việt 23đ.) 
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,9. — Tình-thần khon-liọc của Nguyễn văn Tài 
(Giải-thưởng Gia-Long năm 1943) 

Giả 17đ, — Ngoài Nam Việt 19(1. 

4 .— Phật giáo của cụ Trần trọng Kim 

(Giả 18đ. — Ngoài Nam Việt 20đ.) 

4 .— Phậi-giáo thủa xưa và Phật.giảo ngàg ngy 
cua cụ Trần trọng Kim. 

(Giả 13đ. — Ngoài Nam Việt 14đ.) 

6 .— Nho.giáo (Quyên thượng) 
của cụ Trằn trọng Kim 

(Giá 80đ. — Ngoài Nam Việt 90đ.) 

Sắp cỏ bán 

Nho-giáo (quyen hạ) của cụ Trằn trọng Kim. 

IV GIÓ BỐN PHƯƠNG 

í._ Trên đường giải phỏng của nhà văn hào Cao.ly 

Younghill Iíang — Bản dịch của Phạm trọng 
Nhàn 

(Giả 42đ. — Ngoài Nam Việt 45đ.) 

2 .— Mái Tây (Tày Sương ký) 

một trong lục tài.tử của Tàu, Áng văn dịch 
băt hủ của Nhượng Tống. 

(Giá 55đ. — Ngoài Nam Việt 60đ.)] 

V — THI-NHÂN VIỆT-NAM 

/.— Hàn Mạc Tử — khảo-cứu của Trằn thanh Mại 
(Giả 32đ. — Ngoài Nam Việt 34đ.) 

VI.— TRUYỆN CÒ VIỆT-NAM 

i .— Trnỳcn-kỳ mạn lục (loàn tập) 

Tập truyện cô Việt-nam mà cụ Vủ khâm Lân 
đă cho là một « Thiên cô kỳ bủt» 
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Bản dịch của Trúc Khô — Ngô vun Triện • 
(Giả 40đ. — Ngoài Nam Việt 4íỉđ. 

2 .— Lam-sơn thực lục 

tức là 

Truyện Lè Thái-Tố khỏi nghĩa ỏ’ Lam-Sơn do 
Nguyễn-Trăi viết và chính tay Lè Thái-tồ đề tựa. 
Bản dịch của Mạc Bảo-Thần. 

(Giả Nam Việt 24d. — Cảc noi 26d.) 


VII.— SÁCH GIÁO-KHOA BẬC TIÈƯ-HỌC 

(Soạn đúng theo chương-trinh mới của) 

Bộ Quổc-gia gỉáo-dục) 


Bắ có bán ■' 


VIẸ T ■ s ITlớp Ba 18 đ: lớp Nhì 20 d. lóp Nhất 15d. 

Quỗc-văn toàn thư .* các lớp NMt, Nhì, Ba, Tư. 


Bang in .* 



Lớp Ba 

do T}r giáo-huấn tỉnh Gia-dịnh biôn-soạn. 
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LaM-SO’N thực lục xuẩl- 
bản lần thứ ba do nhà 
TÂN-VIỆT — in xong ngày 
10-7-1956 tại nhà ỉn riêng 
của nhà xuất-bản TÂN. 
VIỆT Giấy phép số 1350 
của nha Thông-Tin N-V 



